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HÔI GIÁO HIEU VỀ ALLAH 
VÀ NHÌN VÈ CÁC TÔN GIÁO KHÁC

Q a m a r - U !  H u d a '

T J ồ i  giáo đâm rễ tù ý tiTÒng thần học xác 
-L JLtín rằng chỉ có một Thiên Chúa duy nhất, 

túc AHah, nguồn mạch cùa mọi sụ vật hiện hũu, sụ vật 
hũu hình cũng nhu vô hình, đuọc biết hoặc không biet 
đen. Hồi giáo không phái !à một tín nguõng quy về vói 
nhũng cá nhân nhu ngôn sú hoặc !à con nguòi của vị sú 
giá cho dù phần ìón cùa truyền thống thần
học, thần bí và siêu hình học đâm rễ sâu vào trong cuộc

Bài viết đáng trong tạp chí íheo/og/co/ 64(2003)272-350.
Tác giá Qamar-U! Huda !à giáo su* phụ giáng môn Hóì giáo học và Thán 
học đóì chiếu tại Boston Go!!ege (Học viện Boston), Mass. Hoa Kỳ. Tác 
giá đá táy bằng tiến sì tại Đại học Gatìíornia, Los Angetes, vế môn Ụch 
sủ* Hồi giáo, và đá theo học tại các trung tâm truyền thống đạc chuyên 
nghiên cúru về Hồi giáo, ò Ai Gập, Xyrì, Pakistan và Án Độ. LỊch sù trí thOc 
Hóì giáo !à tánh vỌc chuyên môn của tác giá, nhằm vào các bán chuyên 
tuận thần bí và các bán bình giáì kinh Gôran (QuGôn). Sau đáy tà một vàì 
tác phẩm tón của tác gìá: fbr D/v/ne (yn/on; Txerc/ses of
SL//iro!Â ordf 5S//S (Routtedge Gurzon, 2003); Knos/v/edge fbr Tncounter/ng 
God; (Fons Vìtae, 2003), và nhiều bài viết
khác trên các tạp chí.
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đài cùa Ngôn súr Muhammad. Trong Hồi giáo, Ngôn súr 
Muhammad (570-632) là trung gian thông chuyển (w/z/- 
c/c) qua đó, con nguài nhận duọc sú diệp về Thiên Chúa 
duy nhất Chân thật và Tuyệt dối.' Sú diệp chúa dụng 

một mặt là giáo lý và mặt khác là phuong cách giúp cho 
nhũng nguòì tin theo (/ô//ow<?rA) để họ am hiểu, thục hành, 
thục sụ thám nhuần (giáo lý) và cuối cùng trao phó chírìh 
mình cho Allah. Các nguòi tìn theo ấy mang tên "Muslim" 
(hoặc Moslem/tín đồ Hồi giáo) trong tiếng Àrập, túc theo 
tù nguyên, là nhũng nguòi tin theo Thiên Chúa duy nhất, 
và hoàn toàn phó mình cách an bình cho Thiên Chúa duy 
nhất Tuyệt đéi, tù tâm và xót thuoTig. Trọng tâm điểm quy 
trọn về vói Thiên Chúa và vói cuộc phán dáu của con 
nguòi để triển phát đến múc truỏmg thành trong mối liên 
hệ thân thuong và dầy cám thông vói thần tính giũa toàn 
bộ cuộc hiện hũu của chúng ta, mọi noi mọi lúc.

Trong truyền thống Phật giáo, nhu John Makransky 
dã nêu rõ trong bài viết của ông. một lãnh vục duọc dặc 
biệt luu tâm dến trong việc thông hiểu nguôi khác, đó

Gó nhiều tác phãm kháo cúfu về Ngôn súr Muhammad, chẳng hạn: An- 
nemarie Schìmme!, And Muhnmmnd /s Messenger; 77ie ^/enerodon of 

Prophet /n /i/nm/c Poetry (Ghape! Hit!: Unìversity of North (aro!ina, 
1985); Jeffrey Arthur, ''The Quest for the Hìstorìca! Muhammad/'

16 (1926) 327-48; Muhammad Hamìdu!!ah, Le Prophète de 2 
vo!s. (Parìs: Vrin, 1959); Martin Lings, Mu/inmmnd (London: !$!amicTexts 
Society, 1983); Ghu!am Dastgìr Rasheed, "The Devetopment of na'tìa 
Poetry ìn Persian Lìterature/' /̂ /nm/c Cu/ture 39(1965) 5,3-69; 'Abd-a! 
Rahmân a!-$harqáwT Mu/innimndrnsũ/ nPHL/rr/ya (Gairo: 'Â!am at-Kutub, 
1962); and A!i Asanì and Kama! Abde! Ma!ek, Ge/eòrndng Muhnmmnd; 
/mnge  ̂of t/ie Prophet /n Popu/nr P/ety (Goìumbìa: University of
South Garoìína, 1995).
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!à lối SÙ dụng thích đáng thuật trình bày, biểu đạt, và là 
thuật dùng phnong cách thiện xáo Trong
Kitô giáo, bán thể nhân-thần của Đác Kitô và cuộc tụ 
hiến cùa Nguôi là trọng tâm chù yếu cùa đúc tin, là chân 

lý co bán duọc biểu đạt trong ngôn tù loài nguòi. Còn 
trong truyền thống Hồi giáo, thì chính Allah — Thiên Chúa 
Duy nhất -  là thục tại chù yếu cùa tôn giáo và vì mối kết 
liên sâu đậm Ngài có đoi vói các thụ tạo của Ngài, nên 
Ngài trao đổi vói loài nguòi qua các ngôn sú và/hoặc các 
sú giá. Ngôn sú Muhammad bên Hồi giáo và Đúc Kìtô 
bèn Kitô giáo thì khác nhau trong vai trò làm "sú giá," 
nhung cá hai dều cho thay nhiều nét giong nhau. Điểm 
chù chốt trong Hồi giáo không nằm ỏ chỗ cho thấy AHah 
đã biểu lộ chính mình ra nhu the nào cho các thụ tạo cùa 
Ngài, mà đúng hon là ỏ chỗ giúp cho nhận ra bán thể của 
Thiên Chúa và yếu tính của Ngài hiện diện trong mọi sụ 
vật, nhận thúc duọc trong cuộc sống, trong nhũng sụ vật 
biết đuọc cũng nhu trong nhũng gì không biết đuọc, noi 
trần thế cũng nhu trong thé giói vuọt ra khôi tầm nhận 
thúc con nguòì.^

Bàì viết mong đuọc có phần dóng góp của mình qua 

cố gắng nghiệm xét nhũng cách thúc khác nhau qua đó các

vể bán chất cùa Thiên Chúa theo Hồi giáo, xin xem thêm: Seyyed 
Hosseìn Nasr, /ntroduct/on to (o^mo/og/co/ Doctr/ne (A!ba-
ny: SUNY, 1993) và Knokv/ edge ond the Socred (New York: (rossroad, 
1981); Frìthjof Schuon, L/nderitond/ng (London: George A!!en và 
Unwìn, 1976); /̂ /om/c Theo/o^y ond Ph/7050phy, ed. Michae! Marmura 
(A!bany: $UNY, 1984); và Henrì (orbìn, Sp/htuo/ Body ond (e/e5t/o/ Torth 
(Princeton: Princeton Unìversìty, 1978).
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nguài Hồi giáo hiểu về tôn giáo cùa mình và về chính 

mình nhu !à nhũng tín đồ sống và hành dạo Hồi giáo. Suy 

tu và nhận thúc cùa một số nhà thần học Hồi giáo trong 

quá khú đã đuọc kháo sát de nêu rõ nhũng đặc nét nổi bật 

nhất làm nên bản chất cùa một tín dồ Hồi giáo. Phần dầu 

bài viết nghiên cúu cách thúc các điều mạc khái 'ú^/ 

kinh Côran) nám giũ uy quyền chính trong hết mọi vấn 
đề liên quan đến cuộc sống đạo, việc lãnh đạo, nhận thúc, 

suy tu thần học, lý giải luật pháp, nghiên cúu triết học và 

mọi hành động xủ sụ trong các lãnh vục xã hội, kinh tế 

và chính trị của cuộc song. Sau khi phân tích một các chù 

đề chính về sú diệp cùa Thiên Chúa dành cho thụ tạo và 

về mối quan hệ giũa thụ tạo vói AHah, cũng nhu về tầm 

trọng yếu lón lao của uy quyền sách thánh, thì tiếp theo, 
bài viết sẽ bàn về ánh huỏng sâu rộng mà cuộc đòi của 

Ngôn sú Muhammad có trên sác diện dặc trung và ý thúc 

về căn tính Hồi giáo của mình. Không chỉ doTi thuần là 

tài liệu ghi lại các sụ kiện lịch sủ, cuộc dòi cùa Ngôn sú 

là mẫu guong dể tín dồ Hồi giáo noi theo bắt chuóc trong 

đòi sống đúc tin mỗi ngày. Thiết nghĩ, chính trong bối 

cảnh ấy, ý thúc về căn tính kia của mình là đoi vói nguòì 
Hồi giáo, nét nổi bật nhất, bải lẽ, di sản guong mẫu Ngôn 

sú để lại chù yếu là nhũng cách thúc khác nhau quy vào 

việc huóng lòng về vói Thiên Chúa duy nhát khi tôn kính 

Ngôn sú. Đọc qua một số bài tho tán tụng thì
sẽ tháy rõ lòng tha thiết khát khao cùa các nhà văn Hồi 

giáo muốn duọc hoàn toàn thấm nhuần lòi nói, hành dộng 
và phong thái của Ngôn sú, trong tùng chi tiết.
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Phần đầu cùa bài nghiên cúu vén mỏ cho tháy cách 
thúc truyền thống Hồi giáo phối kết chân !ý vói các 
thuộc tính cần thiết để sống vói nhũng gì giúp cho ý 
thúc đuạc nhiều về căn tính cùa mình trong thế giói [to 
live by it which provides a good deal of se!f-identity in 
the world???]. Phần hai bài viết sẽ thủ tìm hiểu về cách 
thúc kinh Côran và phong thái Ngôn sú đối xủ vói nhũng 
"nguòi khác," túc vói nhũng nguòi không-Hồi giáo. Nếu 
chì đoTì thuần coi kinh Côran nhu !à một văn bán do thần 
!inh mạc khái để tù đó giải thích và thiết cấu niềm tin, thì 
sẽ roi vào tình trạng không chú ý dến nhũng điểm phúc 
tạp chất chúa trong nội dung, cũng nhu bô qua đi nhũng 
trang sủ to ìón gắn !iền vói việc giải thích kinh Côran. Đổ 
đánh giá dầy đù nhũng khang dinh thần học hoặc triết học 
về "nguòí khác" trong truyền thong, bài viết xin duạc đề 
nghị qua phần viết này, là sụ việc nhiều "niềm tin khác" 
có mặt trong kinh Côran và trong cuộc đòi cùa Ngôn sú 
nói !ên bổn phận về mặt tôn giáo, bổn phận nhìn nhận thục 
trạng đa dạng dã thục sụ đâm rễ sâu trong sách thánh. Là 
diều phổ bien giũa các học giá Hồi giáo việc dùng các tù 
ngũ dễ dàng đuạc chấp nhận nhu: nguòi theo dộc thần 
giáo đoi vói nguôi theo đa thần giáo, hoặc nguòi Hồi giáo 
đối vói nguôi không-Hồi giáo, hay là nguôi có tín nguõng 
đái vói nguòi vô tín; nhu thế để xác định nhũng giá trỊ 
duy nhát đích xác. Tuy nhiên, xin luu ý là dù tất cả các 
phạm trù kia có mặt trong văn chuoTig Hồi giáo -  hiện đại 
cũng nhu trong quá trình lịch sủ -  thì nhũng cách chì ve 
"nguôi khác" nhu thế cũng chi đuọc dùng vói chù đích 
tranh luận, dể chúng mình cho thấy truyền thống của mình
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xác thục hon hẳn của ngnài khác, và phnoTtg cách đó 
không hỗ trạ đurạc cho công tác đối thoại !iên tôn và cho 
việc cám thông lẫn nhau giũa các phía đối tác. Cuối cùng, 
bài viết sẽ đề nghị một số nhũng cách nhìn khác nhau có 
thể chọn dể suy nghĩ về thục trạng đa dạng tôn giáo trong 
truyền thống Hồi giáo.

KINH CÔRAN: MẠC KHẢI VỀ THAN LINH

Sách thánh trong Hồi giáo là cuốn Côran hoặc -  hiểu 

sát ngũ nghĩa -  bàn "trần thuậC Đó là tất cà
nhũng gì Thiên Chúa mạc khái cho Ngôn sú Muhammad 

qua thlén sú Gabrien trong các năm 610-632 tại bán đảo 

Arabia. Nguòl Hồi giáo hiểu rang kinh Côran là ngôn tù 
(lòi nói) cùa Allah không bị kinh nghiệm
con nguôi làm thoái hóa, và đuọc coi là một trong chuỗi 

nhũng mạc khải Thiên Chúa ban ra. Điều Thiên Chúa 
nhắm tói trong khi giao tiếp vói thụ tạo cùa Ngài, duọc 

thành tụu qua việc chọn lụa duy chi con nguôi làm ngôn 

sú. Theo kinh Côran, mỗi cộng đoàn (nhóm nguòi) trong 

lịch sủ đuọc ban cho một ngôn sú, và đã có tói 124.000  

ngôn sú kể tù thòi Adong-Evà. Xét về mặt cá biệt, các 

ngôn sú nhu Môsê, Giêsu và Ngôn sú Muhammad đã 

duọc Thiên Chúa trao ban cho nhũng sú điệp đặc trung, 
để nhu thế, cộng đoàn nhận duọc mạc khái cùa Thiên 

Chúa. Nguọc lại, cộng đoàn tín hũu cần phải đón nhận sú 

diệp truòng củu cùa thần linh bang cách vâng theo nhũng 

gì đuọc mạc khái và phụng thò Đấng Tạo hóa duy nhất.



Giáo Hội Công Giáo Vôi Các Tôn Giáo Khác 59

Theo kinh Côran, xét về mặt lịch sủr, các súr điệp kia -  

sách 7bw/? và sách Phúc Ám -  đã rai xuống chỗ thú' yếu 

trong truyền thống của chúng, và quan điểm cùa nhũng 

nguôi giải thích sách thánh hoặc cùa giói tu tế đã chiếm 

uu the trên sú điệp nguyên thủy. Phê bình mà kinh Côran 

đua ra chống lại mọi gìáì tu tế là chù yếu để tránh tình 

trạng làm cho tính chất xác thục cùa sú diệp (than linh) bị 
mất đl giũa nhŨTig lối glàì thích cùa loài nguàì. Một lý do 

chính khác cho thấy tại sao Hồi giáo không muốn có một 

giói tu tế, đó là vì đe đảm bảo cho tín dồ hiểu rang không 

có gì đúng trung gian ả  giũa cá nhân tín do và Đấng Tạo 

hóa cá. Một giúi chuyên gia sẽ làm cho các mạc khái sẽ 

kéo chú ý đi xa khôi mối quan hệ của Đấng Tạo hóa vói 
các cá nhân, và dua dến chỗ hiểu là chì có một nhóm 

dộc nhát duạc coì là nhũng nguàì mang dúc dúc tin (sole 

bearers of the íaith).

Mạc khái thần lình không phải đã duạc trong hình 
dạng loài nguòi, nhung là qua ngôn tù của loài nguài. 
Cách biểu hiện nhu the cùa thần linh qua âm thanh là 
để làm cho chú ý đen các cảm quan con nguài: nghe, 
sò, cám và suy về Thiên Chúa. Mạc khái là đe dẫn đua 
nhũng nguài tin theo đen chỗ đón nhận ý Thiên Chúa mà 
sát gót bám theo sụ huóng dẫn (cùa Ngài) trong mọi hoàn 
cảnh cuộc sống. Kinh Côran là mạc khái cho nhân loại và 
có mục đích huóng lòng con nguài về trả lại vái AHah. 
Trong (chuông) ytlrú 2:185, kinh Côran tụ giói thiệu 
mình là huóng "chì đạo cho nhân loạp' ("gMỹJuwc yôr 

//'7 ??&'). Việc thuòng xuyên nhắc tói
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toàn bộ !oài ngnòi, chú không chì nói riêng về ngnòi Hồi 
giáo, ngnòi Àrập, nguòi Trung Hoa hoặc !à bộ lạc Quraì- 
shi mà thôi, và nhu thế !à để nhan mạnh cho thay Côran 
là sú diệp truòng củu và phổ quát, chú không dành riêng 
cho một nhóm dân tộc, tôn giáo, bộ tộc hay dòng giống 
nào. Cho đúng hon thì phải nói là Thiên Chúa ngỏ lòi vói 
toàn thể nhân loại. Kinh Côran không phái là cuốn sách 
viết về Thiên Chúa và bán thể cùa Ngài, nhung là cuon 
sách có mục đích nhác nhỏ cho loài nguôi nhó về lòng xót 
thuong vô biên cùa Thiên Chúa, nhó Ngài là Đang Tạo 
hóa, Đang nâng đõ giũ gìn vũ trụ và loài nguôi, và dặc 
biệt là Ngài là Đấng đua duòng chì huóng cho thụ tạo 
cùa Ngài.'*

Sụ hiện hũu của Thiên Chúa là diều hiển nhiên tụ 
bàn chất, xét theo mọi khía cạnh trong vũ trụ; tuy nhiên, 
nhũng ai suy nghĩ về thế giói thần linh, sẽ hiểu ra rằng 
Ngài mang lại ý nghĩa và sụ sống cho mọi vật. Kinh 
Côran, AMrú 50:33 ghi rằng: "AI khiêm hạ truóc Đấng 
vô hình rát mục tù bi và mang noi mình con tim có khả 
năng sẵn sàng đáp trá khi đuọc chân lý dánh động." Đoạn 
kinh Côran ghi tiếp: "đó là lòi nhắc nhỏ cho ai có một con 
tìm, hoặc cho ai biết để tâm lang nghe và làm chúng (khi 
Ngài hiện diện [trong tâm trí] -  50:37). Khám phá

Kình (ôran cũng nhác đến các truyền thống có truóc, nhu đọc thấy 
các tên: Gíôna, Giuse, Nôe, Marìa và Abraham. Xem chẳng hạn: 7/iree 

/bf One God, bán dịch cúa Roger Arna!dez (Notre Dame: Uní- 
versìty of Notre Dame, 1994); Louis Massìgnon, /e m/ro/r de
/'Occ/dent (Parts: Mouton, 1962); /s/um/c /nterpretudons ed.
Uoyd Ridgeon (Rìchmond, UK: Gurzon, 2001).
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ra Thiên Chúa hiện diện trong mọi sụ vật ìà nhận thúc 
đuọc rằng ìdrông có việc chia sẻ bán thể giũa Đấng Tạo 
hóa Căn nguyên và các thụ tạo. Điều đó có nghĩa !à con 
nguôi và nhũng dạng ìoại khác trong công trình tạo dụng 
không bị bò mặc một mình trong thế giói này; trái ìại, các 
thụ tạo có bổn phận nhận biết Thiên Chúa không phải !à 
một thú món giũa các món sụ vật khác trong vũ trụ, hoặc 
chi là một hũu thể giũa các hũ*u thể khác. Thiên Chúa ỏ  
vói mọi sụ; Ngài làm nên tình trạng toàn vẹn của mọi sụ. 
Mọi sụ dều trục tiếp liên hệ vói Ngài, và nhu thế, mọi sụ 
vật -  qua và trong quan hệ vói các sụ vật khác -  cũng đều 
liên hệ vói Thiên Chúa.^ Tình trạng toàn vẹn ấy của tính 
liên hệ hỗ tuong đã đuọc 59:19
đề cập đến nhu sau: "Đùng trỏ thành giống nhu nhũng 
nguòi quên Thiên Chúa, bỏi vì thế, Ngài đã làm làm cho 
họ quên chính mình họ." Cách thú kình Côran nhác nhỏ 
tín đồ ý thúc về sụ hiện diện của Thiên Chúa là giúp cho 
nhận ra ỏ trong mọi sụ một "dấu" chì về hoạt động của 
Thiên Chúa trong vũ trụ.^

Kinh Côran -  theo tu thế là nội dung mạc khái cho 
Ngôn sú Muhammad và cho các tín đồ -  đã tô ra cúng rán 
trong việc làm nổi bật quyền uy của AHah và dũng lục tối 
thuọng của Ngài trong toàn bộ công trình tạo dụng.

Faz!ur Rahman, Mọ/or of (Mínneapo!is: Bib!ìotheca
!s!amìca) 4-5.
Tù đLfỌc dịch !à "dáu'' hay "dấu chì" ("sìgn"), để chì về một cáu nào 
đó trong kình Gôran. Vì nhùng mạc khái trao cho Ngôn sd đurọc coì tà 
nhùng "dấu chì" về sd hiện hùu cùa Thiên Ghúa. về ván đề này, xin xem 
Annemarìe Schimme!, Dec/p/ier/ng the 5/grn of God;4 p/ienomeno/og/co/ 
Appro(?ch to (Atbany: SUNY, 1994).
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27:61-64 nói về việc Ngài nâng đã và cung cấp phnong 
tiện sinh sáng cho các thụ tạo, cách riêng là cho con nguòi, 
cũng nhu nói về việc Ngài lại làm ra nhũng hình dạng mói 
cho các thụ tạo. Đoạn viết ghì:

Và ngoài Ngài ra, ai đã làm cho trái đất trỏ thành 
noi trú ngụ cho các nguòì, và đặt sông ngòi chảy 
ngang qua nó, và dụng núi đồi lên trong đó, cũng 
nhu dã chận biển này cách biển nọ? Vậy, thủ hòi có 
một thần lình nào khác ngoài Thiên Chúa? Quá thế, 
phần lón trong họ không biết the!

Và ngoài Ngài ra, ai đáp lòi nhũng kẻ lãm cánh túng 
quẫn, và ai dã làm cho các nguôi (nhân loại) thành 
nhũng quán lý thay Ngài trên quá dất? Vậy, thù 
hỏi có một thần linh nào khác ngoài Thiên Chúa? -  
Các nguoi có để tâm suy nghĩ một tí không?

Và ngoài Ngài ra ai đua dẫn các nguoi khi phái qua 
nhũng vùng tăm tối trên đất liền và giũa biển sâu? 
Và ai gùi gió mang mua tù ái cùa Ngài đến? Vậy, 
thủ hòi có một thần linh nào khác ngoài Thiên 
Chúa? Uóc chì Ngài đuọc tán duong trên tất cá 
nhũDg gì họ đồng hóa vói Ngài!

Và ngoài Ngài ra, ai sinh các thụ tạo cùa Ngài ra, 
và rồi tiếp tục tái tạo chúng? Và ai tù tròi và đất, cung 
cấp cho các nguòi phuong tiện sinh sống? Vậy, thủ 
hỏi có một thần lình nào khác ngoài Thiên Chúa? 
Ô, Muhammad, hãy nói: Hãy đua bằng chúng của 
các nguôi ra để xem các nguòi có lý hay không khi 
dồng hóa nguòi khác vói Thiên Chúa.
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Quyền năng, công cuộc tạo dụng và ĩòng tù ái cùa 
Ngài không nhũng tòa rộng mà còn trọn vẹn tham đậm 

sâu vào tận cốt !õi của mọi sụ vật hiện hũu. Ví dụ: "Lòng 
tù ái cùa Ta ôm trọn tất cá" 7:156) và "Ngài (Thiên 
Chúa) ả  gần con nguòi hoTi cà gân cổ cùa con nguòi" 
(Aílrd 50:16); các câu này cho thấy một Thiên Chúa trọn 
vẹn liên kết nhu thành phần đích thục trong công trình 
tạo dụng và cũng là cội nguồn hiện hũu của mọi tạo vật. 
Nhũng dáu chì Tìhắc nhò muốn nói là: (1) ngoài Thiên 
Chúa ra, mọi sụ vật đều phụ thuộc vào Ngài; (2) toàn năng 
và vinh quang, Thiên Chúa là tụ bản chất, Thiên Chúa rát 
đỗi khoan dung; và (3) điều đó cho thay moi quan hệ của 
con nguòi vái Thiên Chúa, noi dó, con nguòi đã duọc tạo 
dụng nên để yêu mến Ngài bằng cách hiến dâng Ngài trọn 
cả con nguòi mìrth. Ba diễm căn bản kia vén mỏ cho tháy 
một ý niệm quan trọng này: Thiên Chúa là chủ yếu, là 
trọng tâm trong mọi sụ vật hiện hũru. Nhu thế, kinh Côran 
đặc biệt quan tâm dến mối quan hệ của loài nguòi vói các 
sụ vật khác để qua đó, chúng tò lòng sùng mộ của mình 
đối vói Thiên Chúa duy nhất.^

NGÔN SÚ MUHAMMAD, TÁC v ụ  NGÔN sú*
VÀ MẪU GLfQNG H ồ ĩ GĨÁO

Trong Hồi giáo, ngôn sú là đon thuần một con nguôi, 
một nguòi đuọc thần linh chọn để phục vụ trong tác vụ 
làm sú giá mang sú điệp của Allah cho nhân loại. Nhu viết

Rahman, /ì/!ọ/or íhemes of the 6.
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trong 4 1 :5, "là nguòi tôi tá  đã nhận đurọc mạc khải," 
Muhammad thuòng bị giói cầm quyền (đầu sò) vùng Mec- 
ca (Saudi Arabia) thách thúc nhất quyết đòi Ngôn sú phái 
chúng thục sú mạng ngôn sú của mình bằng nhũng phép 
lạ. Ngôn sú Muhammad dã đuọc thuòng xuyên nhắc nhả 
mình chỉ là một con nguòi, một nguôi đã đuọc gọi để rao 
giáng sú điệp về tôn giáo nhất thiết dộc thần, về thái độ 
thần phục tuyệt đối đái vói Thiên Chúa Duy nhất, Đấng 
Tạo dụng mọi thế giói, Đấng nâng đõ gìn giũ mọi sụ vật, 
và là Thẩm phán tối hậu trong thế giói bên kia.^ Đe trả 
lòi nhũng ai gây phiền nhiễu, mạc khải chì cho Ngôn sú 
thế này: "Hãy nói: tôi không nói: 'Tôi giũ các bảo vật của 
Thiên Chúa' và tôì không biết Đấng Vô hình, và tôi không 
nói tôi là một thiên thần, tôi chì biết di theo nhũng gì dã 
đuọc mạc khái cho tôi" (.yívru 6:50). Tù on Allah, nhũng 
chì thị dặc biệt dã duọc ban xuống cho Ngôn sú dể nhắc 
nhỏ cho cộng đồng đông dào luoTìg dân Àrập nhó rằng: 
"Không phái tụ súc mình mà các nguôi có the dẫn vào 
đuòng ngay nẻo chính nhũng ai các nguòi muốn. Chính 
Thiên Chúa là Đấng huóng dẫn" (AMrú 28:56). Nhũng điều 
đã đuọc Allah mạc khái cho Ngôn sú Muhammad là để 
dua nhũng nguòi Àrập thò ngẫu thần trỏ về việc dấn thân 
thục thì ý cùa Thiên Chúa duy nhát, một khi họ hiểu ra 
rang chỗ đúng của họ trong the giói này nam ỏ trong một 
trật tụ cao quý thuộc quyền cùa Thiên Chúa. Nhũng diều 
kiên dinh đuọc mạc khái cho Ngôn sú xác định rõ rằng: 
"Thiên Chúa cùa các nguòi là Thiên Chúa duy nhất" (.y!?rú

(ác đác tính cúa A!!áh đurạc đến trong mỗi chdong cùa kính (ôran.
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37:4), và "Chì có một con đnòng ngay dẫn đến vói Thiên 
Chúa, còn các !ối ngà khác thì đều sai !ạc" 16:9).^

Ngôn sú bày tô !òng khiêm hạ cùa mình qua thái độ 
phục vụ AHah và OTÌ của Thiên Chúa; do vậy mà Ngôn sú 

thuòng nói là mình không xúng đáng để đuọc chọn tàm 
sú giả cùa Thiên Chúa. Trong kinh Côran, Thiên Chúa đã 
tập túc khuyên nhủ rằng: "Thục ra, nếu muốn thì Chúng 
Tôi có thể lấy đì nhũng gì Chúng Tôi dã mạc khát cho 
nguoi, và rồi nguòi sẽ không tìm ra duọc cho nguoi một 
kẻ nào chống nổi lại Chúng Tôi" 17:88). Không bao 
giò Ngôn sú dám nghĩ là mình đã duọc trao phó cho trọng 
trách đối vói các điều mạc khái, nhung lại đuọc nhắc nhỏ 
là mình đã đuạc cúu độ nhò lòng nhân tù của Đúc Chúa 
(Zorí/)" ú 28:86). Nhìn qua bầu khí thù nghịch chống 
lại công tác ngôn sú cùa Muhammad và chống lại nhóm 
-  tuy nhò nhung đang lón lên -  nhũng nguòì theo, thì sẽ 
nhận ra là AHah đã làm cho thấy rõ vai trò phi thuòng của 
Muhammad trong tu thế sú giá. Nhu Thiên Chúa "dã 
dạy cho Ađam biết các tên gọi" (.y/vu 2:30, túc là các tên 
gọi cùa Thiên Chúa), thì Thiên Chúa cũng đã dạy cho Mu- 
hammad biết Côran (.y:/rú 96:3). Việc Thiên Chúa dành 
sụ huóng dẫn cá nhân cho Ngôn sú vén mỏ cho thấy 

Muhammad đã đuọc phái gủi "nhu là biểu hiện của lòng 
Nhân hậu đối vói thế gióC /;7- (IsMrú
2:107), và Allah cùng các thiên thần của Ngài đọc nhũng 
lòi chúc lành trên ông 33:56). Kinh Côran dạy các 
tín đồ biết " vâng phục Thiên Chúa và vâng lòi sú giá cùa

 ̂ Để biết thêm, xin xem các câu: 16:51; 3:18; và 17:42.



66 Giáo Hội Cônc Giáo Váì Các Tôn Giáo Khác

Ngài" 4 :80) n]ìU )à mệnh !ệnh Thiên Chúa truyền cho 
các dạo hũu Hồi giáo nhũng thòi dầu, để hoàn toàn gán bó 
vói giáo huấn, nề rfếp và đòi sống cùa Ngôn sú."^ Trong 
các mạc khái cho Ngôn sú, !uôn !uôn các tín hũu duọc chí 
dạy về cách sống một đòi sống tuân !ý dạo dúc trên đòi 
này vói Thiên Chúa là trung tâm diểm của mọi sinh hoạt 
connguòi. Hành dộng Ngôn sú Muhammad đã khiêm tốn 
truyền dạt các mạc khải cùa Thiên Chúa cho cộng doàn, 
cộng vói đòi sống hiện thân của kinh Côran: dó chính là 
nhũng gì dánh dộng sâu xa con tim, tâm hồn và lòng trí của 
cộng dồng nhũng nguòi Àrập thò ngẫu thần.

ĐÓi vói nguôi Hồi giáo, ngôn sú Muhammad đã dua 
ra mỘL khuôn mẫu nhằm áp dụng cho việc thiết lập các 
quy tắc pháp chế, cá nhân, tinh thần và xã hội cho các 
cộng đồng xã hội cùa họ. Kinh Côran coi dó là "một khuôn 
mẫu tốt đẹp" (iMyu đ 33: 21), nêu cao guong
sáng cần noi theo cho các tín đồ. 1 heo mạc khải của kinh 
Côran, bán chất sú mạng của Muhammad duạc giải thích 
vắn gọn thế này: "Chúng ta đã phái gủì nguòi đi nhu là 
dấu chì hiển nhiên của Ân huệ ban xuống cho mọi dân 
nuóc trong thế giói" 21:107). Thái dộ thần phục doi 
vói Ngôn sú là yếu to quyết dịiih trong đà triển phát cùa 

lòng mộ dạo Hồi giáo và là co sỏ cùa lòng sùng mộ đặc 
biệt đối vói Muhammad, trồi \'uọt trên tất cà các ngôn sú 
khác trong lịch sủ loài nguòi. Lòng sùng mộ và tôn kính

10 Về các thuộc tính cúa Muhammad, xìn xem Gonstance PadwicK Mus- 
/im Dev^otionj (London: $P(K, 1960) và Zakt Mubarak, 
on-noòoiviyyí? 67 ddôh (Gaìro: Mu$tafa a!-babì a!-hatabì wa
au!aduh'j, 1943).
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sâu dậm đốì vói Ngôn sú Muhammad, và nhũng cách thúc 
qua dó các nguôi Hồ! giáo khai triển một mô mẫu thiêng 
liêng dầy ý nghĩa để cố duổi theo kịp guong sống của ngôn 
sú, đã là một phiroTig thế giúp tạo ra đuọc sụ liên kết tình 
thần vói Ngôn sú. Điều quan trọng đáng luu ý là hết mọi 
hành động phụng tụ đều quy tất cả về vúi thái độ quy phục 

một Thiên Chúa duy nhất."

Trong lòi tuyên xung lòng tin nhu sau của nguòi Hồi 
giáo: "Ngoài Allâh không còn có Allâh nào khác, và Mu- 
hammad là sú giá của Allâh" (Tu //úAu ///ú wu Ã/M- 

ruyũ/ phần dầu xác định lòng quy phục
Một Thiên Chúa, là Đấng muôn đòi duy nhất. Phần hai 
suy về Muhammad, con nguÒ! đã đuọc chọn, và thục sụ 
đã duọc chọn riêng cho công việc cùa Thiên Chúa. Hẳn 
Ngôn sú là "Nguôi đuọc chọn" và rằng hoạt
dộng cùa Thiên Chúa chú yếu gan chặt vói dòì sống của 
Ngôn sú.'- Lùi kháng dinh về một Thiên Chúa duy nhất là 
can thiết giũa một môi truòng chì biết thò ngẫu tuọng nhu 
vùng Arabia hồi thế kỷ VH. Điều đó nhấn mạnh đến thái 
độ dấn thân trọn vẹn không chút chần chù cho Thiên Chúa 
Duy nhất, là Dang mà quyền năng vuọt xa trên hết mọi

11

12

Xin xem thêm: Wì!!em Bìj!efe!d, "A Prophet and More than a Pro- 
phet? Some Observatìons on the Qur anìc Use of Terms Trophet' and 
'Apost!e7' Mús!im Wor!d 49 (1959) 1-28; và Ear!e VVaugh, "Fo!!owìng 
the Betoved: Muhammad as Modet in the Sũf? Tradition/' trong íhe 
B/ogroph/co/ Proce^i, ed. Frank Reyno!ds và Dona!d Capps (The Hague: 
Mouton, 1976).
Về bản chát Ngôn sù, xin xem Smìth, The fo/fh of Other Men (New York: 
Mentor, 1965) 60-66, cũng nho Nathan $ììderb!om, The Livin^ God (Lon- 
don: Oxíord Unìversíty, 1930) 223-26.
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ngẫu tnạng cọng !ại, và rằng Aììah vuạt quá tất cá nhũng 
gì con nguòi có thể nghĩ ra. Việc dồn chú tâm vào Ngôn 
sú Muhammad nhu ìà sú giả cùa Thiên Chúa, !à nhằm 
xóa tan mọi ngộ nhận nai tâm trí các tín dồ, tuảng rằng 
Muhammad chì ìà giá trong vai trò !àm sú giá. Mối kết 
thân cùa Ngôn sú [vói Thiên Chúa] trong tu thế là sú giá 
cùa Thiên Chúa vén m ả cho thay chỗ đúng trọng yếu 
của ông giũa tất cà các ngôn sú khác, cũng cho thấy tình 
trạng gần gũi cùa con nguài ông vái thế giói thần linh. 
Vì nhũng lý do ấy, cuộc đài và cung cách sống 
cùa Ngôn sú Muhammad đã trả thành mục thuác đầu tiên 
tín đồ Hồi giáo cần khuôn rập theo trong cách ăn lối ả  cùa 
mình. Nhu Ngôn sú đã xác định: "Ai theo tôi thì thuộc về 
tôi, và ai không ua cung cách của tôi thì không thuộc về 
tôì"; diều đó cho các tín đồ Hồi giáo thấy rõ là phái ra súc 
khuôn rập mỗi một khía cạnh đài mình theo mẫu guong 
đài sống của Ngôn sú.'^

Vị trí trọng yếu cùa Ngôn sú trong dài sống cùa một 
tín dồ Hồi giáo thì không thể nào diễn tá quá lài duạc, nhu 
thi sĩ tiếng tăm, nguàì Nam Á, ông AHama Muhammad 
Iqbal (+1938) dã nhận định: "Bạn có thể phủ nhận Thiên 
Chúa, nhung bạn không thể phù nhận cuộc hiện hũu của 
Ngôn sú duạc." Cuội đài của Ngôn sú ăn khóp vái lịch sủ 
cùa các ngôn sú di truóc, cũng nhu vói lịch sủ cùa Thiên 
Chúa. Kinh nghiệm cùa ông đem lại cho các đạo hũu Hồi

 ̂̂  Ahmad ìbn Muhammad, Monôqíb o/- ýín/in, bán dịch cùa ctement 
Huart vói ti/ để toL/meL/r̂  (Parts: E. Leroux, 1918-
22) 55.
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giáo một ý thúc rõ về căn tính cùa mình, căn tính không 
phái !à đuọc bố trí trong thòi gian, nhung là mang tính 
chất vĩnh củu trong thòi gian và không gian. Trong khi 
mặt ngoài có thể xem ra là chì các tín đồ Hồi giáo mói có 

khá năng liên kết toàn diện vói Ngôn sú một cách dộc đáo, 
thì truyền thống Hồì giáo cho tháy là có nhũng học già đã 
đề cập dài rộng đến cách thúc lòng mến thuoTTg Ngôn sú 
có đối vái mọi nguòi, kêu mòi tín hũu thuộc mọi truyền 
thống đến vói mình. Dù vậy, chỗ dành cho Ngôn sú trong 
đòi song hằng ngày cùa nguòì Hồi giáo là ỏ tâm điểm cùa 
việc họ nỗ lục làm cho hiểu biết của mình về Allah ngày 
càng tăng thêm lên, và lòng thần phục đối vói Đấng Tạo 
hóa ngày càng thâm sâu hon. Trong phần viết này, tác giá 
sẽ cố nêu rõ cho thấy tại sao cung cách sống của Ngôn 
sú lại duọc tuỏng niệm vói một lòng sùng mộ cao hon.

Ngay tù giũa the kỷ VIĨ, ý niệm .yMMMÓ của Ngôn sú 

bao gồm cá hành động duong thế cả lòl nói trong 

tu thế là Ngôn sú cũng nhu cả thái độ tán đồng
không nói ra dối vói các sụ việc Sau khi Ngôn

sú qua đòi, nhu là nguồn liệu sống động, các bạn hũu 

cùa ông dã thuật lại và cùng cố tất cá nhũng 

gì Ngôn sú đã dạy và đã sống qua. Tùng và tùng

đều đuọc kiểm tra kỹ luõng để đó có phái là tu liệu 

cung cấp thông tin xác thục hay không. Việc nghiên cúu 

các đã đuọc dông đáo các học giá Hồi giáo thòi
đầu tiến hành: họ dã dùng phuong pháp "kiểm tra chéo" 

(cro.y.y-c/?ecÁ:7ng) dể xác định gìá trị và tính đáng tin cậy 
của tùng nguòi trong chuỗi dài của tiến trình truyền đạt,
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cũng nhu nội dung nhũng gì Ngôn sú khẳng định 

Các kia bàn về các chì tiết !iên quan đến !òng tin,

giáo !ý, việc tiến hành các lễ nghi, việc nhận thúc tôn 

giáo, lối ăn uống, cách đi đúng, cách đối xù vói tín đồ các 

tôn giáo khác, việc tù thiện, cách tu vấn, cách chăm lo cho 

nguôi nghèo, nguòi mồ côi, nguôi cao niên, và nhiều tiểu 

tiết khác liên quan đến việc giũ vũng một lòng tin phản 

ánh rõ thái dộ trọn con nguòi mình cho Thiên Chúa Duy 

nhất. Hồì thế kỷ VIII, chuỗi nhũng nguòi chuyển đạt các 

dũ liệu -  túc các -  dã đuọc hệ thống hóa và phê 

bình nhận định do các học giá tận tụy trong lãnh vục. 

Chẳng hạn, để đám bảo cho các và đuọc

đầy đù và chính xác, túc là thục sụ và dích xác có liên hệ 
vói Ngôn sú thì mỗi một chuyển đạt trong chuỗi
thông nguồn liệu cần nêu cao các tiêu chuẩn luân lý đạo 

đúc của Ngôn sú. Đối vói nhũng nguòi còn nhó lại lòi 
nói và cung cách sống của Ngôn sú, nhung lại không cụ 

thể sống lòng tin, thì lòi chúng cùa họ đuọc col là kém 

dầy đù, kém chính xác và nhũng gì họ thuật lại
chì đuọc coi là kém xác thục hoặc không thỏa đáng. Bộ 

đầu tiên cùa các là do Abũ 'Abd Allâh Muham-

mad Bukharì suu tập và biên soạn trong hon 20 năm; bộ 

này chúa dụng sáu muoi bốn ngàn dã do chính

Ngôn sú nói lên.''* Đoì vói tín đồ Hồi giáo, đó là văn bàn 

có tầm quan trọng lón, chi kém sau kinh Côran mà thôi: họ 

phái đọc và úng dụng vào trong đòi sống của mình, bải vì

Abũ 'Abdatlah Muhammad Bukhari, 6 vots. (Lahore:
Ashrat, 1978).
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nó chúa đụng cung cách sống và lý tuỏng luân lý đạo đúc 

cùng kinh nghiệm làm nguòì của Ngôn sú, và vì the đuọc 

coi nhu là tập "phụ lục" của kìnhCôran.'^

Theo truyền thống, lắng nghe đọc kinh Côran là lang 
nghe chính Thiên Chúa; vì thế, các trình thuật về 
và có một tầm trọng yếu đặc biệt đoi vói nguòi Hồi 
giáo hỏi chúng giúp cho họ có đuọc một mối hên hệ tình 
thần chật chẽ hon vói Ngôn sú. Nếu học thuộc kình Côran 
là hành động thò phuọng Thiên Chúa, thì việc thuộc lòng 
các giúp cho nguòi Hồi giáo lang nghe đuọc tiếng
của Ngôn sú, và hình dung ra đuọc cung cách phán úng 
trong các hành động của ông. Đối vói đạo hũu HỒI giáo, 
việc thi hành các hoàn toàn gắn chật vói lòng tin,
và mang sụ hiện diện của Ngôn sú vào trong hành động 
thiết thục, sống động. Tín đồ đuọc nhác nhò không nhiìng

15 Xin xem E. Derrnenghen, Lo de Mohomet (Parts: P!on, 1929); 'Ab- 
dar Rahman 'Azzam, 77ie &emo/ Messoge of Mu/iommod, bán dịch 
của Gaesar Parah (New York: Devin-Adair, 1964); Prank Poster, ''An Au- 
tobiography of Muhammad" !4̂ or/d 26 (1936) 130-52; Muham-
mad Husain Haika!, Hoyôf Mu/iommod (Caíro: Matba'a Dar a!-Kutub 
a! Mìsriyya, 1935); Muhammad Maher Hamadeh, "Muhammad the 
Prophet: A Seìected Bìb!iography/' Ph.D. díssertatìon, Universìty of 
Mìchìgan, 1982; Muhammad Hamidu!!ah, 7hefor//estfxtonf ^Vorkon the 
h/od/th; 5oh/tdt Hommom /òn Munoh/h (Hyderbad: Deccan, 1961); Jo$ef 
Horovitz "The Ear!ìe$t Bìographìes of the Prophet and Theìr Authors/' 
!s!amic (u!ture 1 (1928) 22-50; Muhammad Rashid Rìda, Khu/osotos-s/ro 
o/-muhommod/yyo 1^0 hogigot od-dowo o/-/s/om/yoo, (Gaíro: Mataba'at 
a!-Manar, 1927); Zìauddìn Sardar, Muhommod. AspectsoíH/sB/ogrophy 
(London: !$!amic Poundatìon, 1978); Ghrìstìan Trotk 'The Pundamenta! 
Nature of Prophethood and Mirac!e: một chktong trong cuốn $híb!ì 
Nu'mani's A/-Xd/om/' trong /s/om /n /nd/o; 5tud/es ond Gommentor/es 1 
(1982) 86-115.
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cho biết chính Ngôn sú đã thục sụ sống qua các cung cách 
kia nhu thế nào, mà còn cho thấy các cung cách đó đã 
đuạc Thiên Chúa ua thích tuyển chọn và dã dẫn dát Ngôn 
sú đến chỗ thục thi chúng theo một cách thúc riêng. Vì 
thế, việc giáo huấn các và các đuọc coi !à
một trách vụ hết súc to ìón. Chỉ đuọc chỉ dạy cho các học 
viên về các khi nguòi huấn giáo thục sụ sống trong
tình trạng hoàn toàn trong trắng theo nghi !ễ 
và mọi trung dẫn liên quan đến Ngôn sú đều phái đuọc lùi 
chúc lành này đi kèm theo: "U*óc chi bình an và phúc lành ò  
cùng ngài" Phần đau này
trong quy trình rộng hon của việc giải thích các điều mạc 
khái kinh Côran ghi lại, trong đó, Ngôn sú đã đuọc xem  
nhu là nhà chú giái chính yếu của các mạc khải ông mang 

lai cho ho.

TRUYỀN THỐNG Hồĩ GIÁO 
vỀ THI CA TÁN TỤNG

Đối vói nhũng nguòi Hồi giáo theo khuynh huóng 
thần nghiệm
túc nhũng tín đồ ra súc đi tìm một con đuòng thiêng liêng 
và thần nghiệm trong hành trình tiến về vói Thiên Chúa, 
cuộc đài của Ngôn sú là mẫu guoTìg chính yếu cần khuôn 
rập, bải vì ông đuọc coi nhu là ngôn sú đã đạt tói múc 
cao trong đuòng thiêng liêng, có một mối kết liên sâu 
đậm nhất vói Thiên Chúa, trong tâm hồn cũng nhu bên 
ngoài. Cũng nhu các tín đồ Hồi giáo thuộc các phái
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("chính thống")'^ và các nguài Hồi giáo
!à nhõng thầy dạy thiêng liêng uyên bác, đã tùng làm 
việc tại các học viện hoặc đã sáng lập truòng
phái (phnong pháp) cùa mình nhằm tói việc khai sáng 

tâm linh, thuòng đuọc coi nhn là nhũng truòng phái 'thần 
nghiệm'. Tù thế kỷ X , trong phái Hồi giáo này (5*^^), 
đã có nhũng học giá chuyên về các bộ môn nhu luật 
học, triết học, thần học, văn chuông, y học, toán học và 
thiên văn học. Giũa các nguòi đã gặp thay nhũng 
guong mặt nổi bật, nhu Abu Bakr al-Shibli (+946) và al- 
Qushayri (+1074), là nhũng học già uy thế, có ánh huỏng 
lón trên hết các truòng luật học (wuí/AuĂy) tầm cõ của 
nguòi Hồi giáo và 5'Aru, và còn đóng vai tu vấn
cấp cao về pháp luật học cho các chính khách, nhu Shaikh 
Abu Hafs Umar al-Suhrawardi (+1236) đã tùng làm bên 
cạnh Abbassid Caliph al-Nasir. Nhu đã đuọc rộng rãi biết 
đen, các học giả cũng đã thiết đặt phuong thúc riêng 
của mình trong việc xác định và truyền đạt kiến thúc và 
uy the tinh thần, cùng đồng thòi đã đặt ra kế hoạch riêng 
nhằm tói việc biện minh hoặc chính thống hóa các hiểu 
biết. Các học giá không nhũng đã đuọc nhận vào 
trào luu chủ đạo của Hồi giáo mà còn giũ vai chù 
yếu trong đà triển phát và phát huy trí thúc cùa kiến thúc 
uyên bác Hồi giáo. Các tiếng nói quan trọng ấy của thẩm 
quyền tôn giáo trong quá khú và hiện tại phàn ánh thục

Phái Hồi giáo đông tón nhất.
Một phái Hóì giáo chù truong -  giũa nhiều điéu khác -  Đấng Tối Cao 
chọn nguòi đại diện cùa Ngài ò noi trân gian, chúf không phái các đạo 
hCfu chọn.
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trạng đa dạng của các thẩm quyền trong Hồi giáo, cũng 
nhu của việc chúng đóng góp vào tropg mọi !ãnh vục của 

kiến thúc !oài nguòi.'^

Theo các tín đồ Hồi giáo thì thái trạng tinh
thần và thần nghiệm nội tâm của Ngôn sú đã tùng làm đối 
tuọng cho nhiều cuộc nghiên cúu, suy đoán, cách riêng là 
bán thuật lại cuộc đi lên tròi ban đêm của Ngôn sú (7ụy/u

18

19

Về truyền thống trong Hói giáo, xin xem Stephen Hirtensteìn, íhe 
Merò/ĩer; 77ie o/id íhought of/òn Tìrub: (Ashland,

Oregon: VVhìte Goud, 1999); Th. Emì! Homerìn, from Aroò Poet to 
5o/nt. /òn o/-forí<d.(, tV/s Verse, o/id H/s 5hr//ie (Golumbia: Unìversíty 

of South Carolina, 1994); Qamar-u! Huda, Str/wng /or D/wne L/nion; 
Sp/r/tuo/ Đrerdses tbr Suhrowordf (London: Routledge Gurzon, 
2003); Saìyíd Athar Abbas Rizvì, A ÁV/story oíSũíísm /n /nd/o, 2 cuốn (New 
Dethì: Munshìram Manoharla!, 1978-1983); Gar! w. Ernst, Puzò/hon Bog//.' 
^yst/dsm ond the Rhetor/C of So/nthood /n Pers/on (Rìchmond,
Surrey, UK: Curzon, 2000); Bern Radtke và John 0'Kane, The Concept oT 
So/nthood/n Eor/y/s/om/cMyst/dsm (Rìchmond, UK: Curzon, 1999) and 
Leonard Lewíson, Beyond fo/th ond /nhde//ĥ ; The Sũff Poetry ond Teoeh- 
//igsoTMohmudShoh/stor/ (Rìchmond, UK: (urzon, 1998).
Ngôn súf lén trùi ban đêm (/oy/o o/-mPrộ/ trong tiếng Arabìc hoác shoh-e 

mPrộ/ trong tiếng Ba Td Persìan, Urdu) xáy ra trong khi ông đang ò tại 
Mecca năm 620, ngày 28 tháng Sho'hoo/1. (hình Ngôn sO đá mô tá kình 
nghiệm hùng vĩ cùa chuyến đi tù Mecca đến Giérusalem rồi lên đến báy 
táng tròi để nói chuyện riêng vói Thiên (húa... õng cáu nguyên trên đóí 
đền thò Giêrusalem, rói sau đó, ông lén tròi tại đáy, ông đdọc tát cá các 
ngôn sù trdôc ông chào đón; vì trdôc tiên chào đón ông là Đúfc Gìêsu, 
và Ngài mòi ông dán các lòì kình cúa cộng đoàn các ngôn sú. Sau việc 
này, Ngôn sO Muhammad đdọc dán đi xem cho biết cuộc sống là nhd 
thế nào ò đòì sau, trên thiên đdòng cúng nho ddói địa ngục... Đốì vói 
phái SôTís, biến có này không chì là một thòi khác lịch sù trong cuộc đòi 
Ngôn súf, nhdng còn nói lên chìéu kích thán nghiệm trong đòi nhùng ai 
đì tìm chiều sáu thiêng liêng: họ có thể đdọc kêu mòi để gập Thiên (húa 
ngay giOa cuộc đòi này
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Lòng quý mến và sùng mộ đối vái Ngôn sú -  biểu 
đạt qua văn học hay là qua các nghi lễ -  đã hiện diện rõ 
trong thần học của các nguài Để hiểu về cách thúc 
các nguôi truòng phái diễn tà nhũng kinh
nghiệm tiên nghiệm, và lòng sùng mộ sâu xa cùa họ đối 
vói Ngôn sú, thì điều quan trọng là phái nghiên cúu thì 
ca 5 * ^  và các lễ nghi đua họ đến gần hon vói Ngôn sú. 
Lòng quý mến vô bò đối vói Muhammad nằm ả  tâm điểm 
của truyền thong, và rõ ràng là vì vậy mà ông đuọc gọi là 
nguòi dấu yêu cùa Thiên Chúa Một trong
các cách thúc qua đó, họ biểu hiện lòng quý mến và sùng 
mộ đối vói Ngôn sú là đọc lòi túc công thúc cầu xin
Thiên Chúa ban xuống phúc lành cho ông. Kinh Côran ghi 
nhu sau trong .ynrd 33:56: "Hẳn là Allah và các sú thần của 
Ngài chúc lành cho Ngôn sú. ô i, các anh chị em là nhũng 
nguòi có lòng tin, hãy sùng mộ ngài và déc toàn lục dõi theo 
sụ dẫn dát của ngài, đến độ phó mình phục tùng ngài một 
cách tuyệt đối!"

Ngoài việc đọc công thúc còn có cá một lịch

sủ thi ca cống hiến cho Ngôn sú, nhằm gọi lên niềm thông 

hiệp tinh thần và trần thế vói Ngôn sú. Dù có đuọc sáng 

tác tình vi do các nhà văn hay nguòi trí thúc, hoặc chì là 

nhimg bài dân ca luu hành giũa các làng mạc, thì các bàì thì 

phú ấy đều đuọm đầy moi ấm tình nguòi và nhũng xúc 

cám thiêng liêng. Thuòng thì qua các bài thi ca kia, nguòi 

đọc trục tiếp ngỏ lòi vói Muhammad, làm nhu ông đang 
đúng sống động truóc mặt mình, và đang ân cần lắng nghe 

nhũng nguòi theo ngài cầu ngài giúp đõ giải quyết mọi
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thú ván đề, dù chúng có xem ra thế tục đến mấy.^° Thi ca !à 

cách biểu đạt cùa việc tôn sùng mang tính chất nghệ thuật, 

nói ĩên !òng mộ mến đái vói Ngôn sú, nguòì có khà năng 

lắng nghe và ra tay cầu bầu, giúp đ& trong các hoàn cảnh 

cuộc sống của tín hũu. Tín đồ Hồi giáo 5 * ^  thuòng dùng 

dến thi ca sùng kính (/7Uí/ '(yyd) để tò lòng cậy trông vào lòi 

cầu bầu của Muhammad.

Thi ca sùng kính là để tán duong cuộc đòi Ngôn sú và 
hết mọi đúc tính đạo hạnh sáng ngòi suốt đòi ngài. Theo 
Hassan ibn Thâbit, thi sĩ chuyên sáng tác về Ngôn sú, thì tên 
gọi Muhammad bắt nguồn tù một trong các thuộc tính cùa 
Thiên Chúa, túc Chúa của ngai báu (ngai vua).^'
Cuốn tiểu sủ viết sóm nhất cùa Ngôn sú là do Muhammad 
ĩbn Ishâq (+767), trong đó tác giá gìái thích rằng Ngôn 
sú đã đuọc các bạn ấu thòi gọi là nguòi đáng
tin cậy, bỏì các đúc tính dáng khâm phục của ông -  ngay 
thẳng, chân thành và chính trục dối vói mọi nguòi -  đã 
gây án tuọng sâu đậm trên chúng.^- Tuong tụ thế, các thì sĩ 

cũng cho rằng chính tên gọi Muhammad cũng gọi lên

về các tác phẩm thi phú viết vé ngôn súf trong nhìéu thù tiếng, xin xem 
A!í Asani và Kama! Abde!-Ma!eK Mu/iommod' of
Prophet/n ((o!umbia: Uníversìty of South (aroíina,
1995).
Hassan ibn Thábit, Đ/kvon, no. 152, ed. Wa!id Araíat (London: Luzac and 
Co., 1971).
Xìn xem Annemarìe Schìmme!, And Muhnmmnd /í Me^^enger 106. về 
các thuộc tính cùa Ngôn sd đọc thấy trong ván chuông Hồi giáo, xìn 
xem Constance E. Padvvìck, Devodon .̂ A Study ofProyer-Mnnuo/j
/n Common Prose (London: SPCK, 1960); Zaki Mubarak, A/-Modồ'/h 
nn-/VnòniÂ /yyn ^7 ôdôò (Caìro: Mustaía a!-babì ai-ha!abí wa
au!aduhu, 1943).
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muôn !ài tán durong, và nhũng ân phúc phát xuất tù việc 
ca tụng tên cùa Ngôn sú sẽ đuạc thông chia cho các tín đồ 
của ông giũa đòi duong the này
và trong đòi sau. Tèn ấy đã có tù buổi đầu thài gian và sẽ 
mãi mãi vang vọng noi Thiên đàng. Thi sĩ lùng danh 
về thi ca tán tụng, AbíìTMạjdMạjdAd SanâT(+l 131) nhận 
định nhu sau trong tập Díwâ^.'

Trên Ngai thiên cầu xoay vòng, bạn tháy chỗ dành 
cho ngài; Trên bục để Ngai Thiên Chúa, bạn thay 
tên ngài ghi khắc!

Hon nũa, các thi sĩ còn dùng đến một cách thúc 
khác đe tìm hiểu về tên gọi cùa Ngôn sú, gọi là phuong 
thúc là một kỹ thuật văn học
giúp khảo cúu nguồn gốc cùa một chũ/vần nào đó trong 
một tù để tìm ra ý nghĩa sâu kín bên trong. Vì dụ: tên 
Muhammad gồm: vần đầu tiên là túc W!íỹíí̂  
vinh quang, vẻ vang), vần thú hai là Au túc ruAwu (/Mcrqy/ 
tù nhân), vần thú ba là túc (AmgJow/vuong 
quốc), và van cuối là í/u/ as (cvcr/u^^t/Tvg^cM/vĩnh
viễn).̂ ^

Việc nghiên cúu nhihìg nét đặc trung biểu tuọng 
trong tên gọi cùa Muhammad -  đã đuọc các học già tu 
hành gồm cà các các nguòi Hồi giáo cũng
nhu các thì sĩ thục hiện -  là một hình thúc diễn đạt lòng

23

24

Abũ1 Majd Majdũd Sanâl, D/ivon, ed. Mudarris Razawi (Tehran: !bn- 
Sina, 1962) 363.
Abũ1 Bakr Ahmad a!-Baíhaqì, ed. 'Abdur Rahman

Muhammad 'Uthman (Medina: A!-Maktaba as-sa!afìya, 1969) 121-22.
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mộ đạo trí thúc quen thuộc trong thòi đầu cùa lịch sù Hồi 
giáo. Tù thế kỳ IX, nhà khổ hạnh Sũíĩ Mansũr a!-Hallâj 
(+922) là một giũa các nguòi khổ hạnh Hồi giáo đầu tiên 
đã tìm hiểu ý nghĩa thần nghiệm của các vần trong tèn gọi 
cùa Ngôn sú. Theo al-Hallậi, các tên của Ngôn sú trong 
kinh Côran còn hàm chúa nhiều hon là goc tù nguyên 
giống vói các tên gọi cùa Thiên Chúa, bỏi đó chính là thể 
dạng vật lý biểu trung buổi khai nguyên loài nguòi. ông  
nhận định rằng: "Chẳng phải Ađam, nguyên mẫu cùa loài 
nguôi, đã đuọc tạo dụng nên tù tên cùa Muhammad dó 
sao? Đầu của Ađam là vần wf/w, tròn, tay là vần Au, phần 
eo lung là vần /MÍM nhô, và phần còn lại là nhu the, 
toàn thể loài nguòì dã lộ hiện tù tên gọi của Ngôn sú, 
nhu đích thục là vậy.-^ Quan niệm này nhấn mạnh đến 
điểu này là tên gọi của Muhammad đã đuọc hình thành 
tù dạng thể loài nguòi vói chú đích phán ánh một phẩm 
tính toàn diện và trọn vẹn; truóc tiên, nhu kinh Côran xác 
định, ngài là "dấu ấn các Ngôn sú", Ngôn sú cuối cùng 
xuất hiện giũa loài nguòì và là đích điểm của các sú giả 
Thiên Chúa sẽ gủi đến; và thú đến, ngài có khá năng 
làm cho trọn chu trình các Ngôn sú (MMAMu /yyí^ qua việc 
thục sụ dụ phần vào giây phút khỏi đầu trong công trình 
tạo dụng loài nguòi. Cách giải thích đặc biệt chú tâm đến 
diểm trọng yếu này là thể dạng tên của Mahammad hàm 
chúa nhũng ý nghĩa thần nghiệm đối vói giây phút thánh 
thiêng cùa công trình tạo dụng. Do vậy, sụ hiện diện thục 
sụ cùa Ngôn sú Muhammad trong việc tạo dụng cho tháy

25 Mansũr at-H!!áj, texte ovec /o
ed. Louìs Massìgnon (Parìs: Geuthner, 1913) 14.
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rằng nếu Thiên Chúa đã dật cho ông tên đặc biệt thì chính 
!à để biểu tuọng hóa phẩm tính có một không hai của ông 
nham noi kết các thòi khắc kia !ại trong thòi gian.

Sụ hiện diện của tên gọi Muhammad nhu là để biểu 
hiện phẩm tính đòi đòi đã duọc khai triển sâu rộng hon 
hỏi một trong các nhà tu tuỏng lón nhất là ông Shaikh 
Muhyìddin Ibn 'Arabì (+1240), một học giá Tây Ban Nha, 
dã tùng du kháo rộng rãi ỏ Bắc Phi và Trung Đông.^^' Arabì 
Ibn cầm các vần trong tên gọi nhu là các
thành phần trong thân thể con nguòì, trong đó, vần đầu 
tiên /MÍ/M diễn tà đầu, và cau thành bỏi các phẩm tính: thị 
lục, thính giác và trí tuệ. ông nhận dịnh:

Vần đầu là đầu, và đó là thế giói của Chú 
quyền Toi thuọng u/-u7ú) và
của Trí Tuệ Tối siêu việt Phần
ngục và các cárìh tay nằm duói vần ha và đó là 
Ngai Vinh quang; vần  thú hai tuọng trung

26 Để tìm hiểu sáu rông hon về Muhyiddin !bn 'Arabí, xin xem Gera!d 
E!more, /s/om/írSa/nfhood//i thefu//nessof77me (Leìden: Bri!!, 1999); í/ie 
Beze/s of bán dịch cùa R. w. J. Austìn (London: Pauìisb 1980);
Aìexander Knysh, /bn lArobí ond the íoter /s/om/c írod/t/on; The 
of 0  Po/em/co/ /moge /n Med/evo/ /s/om (A!bany: SUNY, 1999); Michae! 
(hodkiewicz, 'Te procès posthume d1bn 'Arab?'\ trong /s/om/cMyshdsm 
Contested; íh;rteen Centur/es of (ontrovers/es ond Po/em/cs, ed. F. de Jong 
và B. Radtke (Leìden: Bri!!, 1999) 93-123; Maníred Haìpern, "Rediscov- 
erìng tbn 'Arab?'s path to Wisdom, (ompassionate Love and Justice in 
(ontrast wìth Our Other Three Ghoìces of Lite/' Joumo/ of Muhy/dd/n /hn 
Aroh/ 29 (2001) 45-57; Myster/es ofPuhíy; /hn Aroh/'s Asrdr o/-7bhároh, bán 
dịch cùa Erìc Winke! (Notre Dame, !nd.: Gross Gu!turat Pub!icatìon$, 1995); 
tbn 'Arabì: The l/oyoge of/Vo Peturn, bán dịch cùa Davìd Streìght (Gam- 
bridge: !s!amìc Texts Society, 2000).
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cho bao tú, và đó !à thế giói VtroTig quốc
Phần hông, ống chân và bàn chân kếttinh 

tù vần dill, và đó !à SỤT cáu kết kiên vũng nhò kinh 
thánh trucmg củu.^^

Theo Ibn 'Arabí, tên gọi "muhammad" mang các thể 
dạng loài nguòi là để biểu hiện các phẩm tính loài nguôi 
khi ngài hiện diện ỏ trong thế giói. Nhung, các the dạng 
loài nguòi kìa đều đuọc cổ hũu gán chặt vói thế giói thần 
linh truòng củu bên kia, trong đó, Muhammad ỏ vói tạo 
hóa. Ngoài ra, Ibn' Arabì còn bàn về các thể dạng chũ viết 
trong tên gọi cùa Muhammad, và giải thích cho rằng tên 
gọi Muhammad diễn tả một con nguòi đang ò trong thế 
phù phục truóc Thiên Chúa Duy nhất.^^

Một thi sĩ có tiếng khác, ông Parid a!-dĩn 'Attâr 
(+  1220), còn đề xuất nhiều suy đoán khác rộng hon về 
tên gọi Muhammad. Trong các tác phẩm cùa ông sáng 
tác hồi dầu thế kỷ XIII, lần đầu tlèn thấy nói đến một số 
khía cạnh của khoa ngôn sú luận (PropAeto/ogy), là khoa 
sẽ trả thành rất phổ biến trong các thế kỷ sau. Chẳng hạn, 
trong tác phẩm 'Attar quá quyết là cá hai
thế giói đều đã đuọc tạo dụng tù hai vần y trong tên 
cùa Muhammad. ông xác dinh là cá trong tù 'Ú/UÍTM, "thế 
giói," cũng chì có một vần do dó, hai vần cùa 
Muhammad phái chì về hai the giói, the giúi hiện sinh và

27 Roger Debdrìere, Lo pro/eJ5/on de /ò/ (Parts: Miche! A!!ard,
1978) 128.

28 /ò/d. 145.
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thế giái tmòng cùu.^^ Điều đó có nghĩa !à cách giải thích 
của 'Attar muốn nóì rằng Muhammad hiện hũat trong cá 
haithế giói và !à thành phần trong cá hai thế giói. Và theo 
tác già, nếu Muhammad hiện diện trong cà hai thế giói, 
thì diều đó cho thấy tính độc nhất trong tu cách ìà Ngôn 
sú, và chỗ đúng thánh thiêng riêng biệt trong vũ trụ của 
Thiên Chúa.

Một trong các thi sĩ quan trọng bậc nhất hồi thòi 
trung cổ là Maulana Jalâl ud-din Rũmí (+1273), nguòi 
đuọc coi là đã thiết lập phái "thầy tu quay tít" 
DervMAey"), hoặc là truòng phái Á/ẽv/cv/ 5'^/?. Khoa thần 
học thần nghiệm hồi giáo cùa ông đâm rễ đâm rễ tù kinh 
Côran, tù các phong tục và các châm ngôn cùa Ngôn sú, 
và thuòng bị chì trích là không theo sát vói lề luật. Đối vói 
Rũmĩ nhũng gì ông diễn đạt bằng thi ca đều chung quy 
biểu thị tinh thần hiệp thông cùa ông vói nguyên lý mang 
tính cách nguyên mẫu và tìền-vĩnh củu của
Muhammad. Nhũng câu tho đon lẻ đuọc lồng vào trong 
thì phẩm của Rũmĩ chúa đụng nhũng mô tá sinh động và 
trùu tuọng về một so phẩm tính ngoại thuòng cùa Ngôn 
sú, thuòng ám chì đến ánh sáng/trí tuệ (nnr 
cùng vinh quang của ông.^°

29
30

Attár, 20.
Trong nhùng nám gần đáy, các cuộc nghiên cOu về Rumì đang trên đà ồ 
ạt phát triển; muốn tìm hiểu thém về nhùng gì phđc tạp trong tu tuòng 
huyền bí cùa Rumi, xem Frank!in Lews, Pre^ent, and

(Oxtord: Onewor!d, 2001); Annemarìe Schimme!, /um Tou ure 
f/re; The und tVork of Puru/ (Boston: $hambha!a, 1992); Kha!ìfa Abdu! 
Hakim, The Metuphys/cs of Rum/; A Gr/t/cu/ und H/stoũcu/ 5kefch, 2nd ed. 
(Lahore: The ìnstìtute of !s!amic Guìture, 1959) Reynotd Nichotson,
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Chẳng hạn, trong một đoạn viết cùa mình, Rũmì gián 
tiếp nói đến hình ảnh một thi sĩ dang tìm hiểu về ý 
nghĩa chúa đụng trong một giũa các danh xung của Mu- 
hammad và về việc các danh xung ấy chiếu tòa ra hệt nhu 

ánh sáng của ông.

Các tu sĩ Hồì khổ hạnh tìm th ấv  niềm hoan lạc 

mình noi "Lòng Nhân tù dành cho các thế giói,

Áo choàng họ nhu mặt trăng sáng rọi, khăn choàng 
họ nhuđóa hồng ngan ngát huong thom!^'

. Có một dìểm mà Rũmĩ lấy làm thích thú khám phá noì 
Ngôn sú là cuộc Muhammad di cu tù Mecca dến Medina 
vào năm 621; cuộc di cu này trỏ thành một hình mẫu khác 
cho cuộc hành trình cùa các 5 '^ ,  bải nhu Rũmĩ dã nói lên 
cho biết rằng "chính qua việc ròi bò quê huong mình và 
liên lì lên duòng mà linh hồn cùa một nguôi đuọc thanh 
tẩy tinh tuyền."^^ ông cũng thuòng nhác đến "loại ruọu 
cùa Muhammad," thú ruọu đuọc phép dùng giúp mang 
lại cảm húng cho con nguòì và có thể tìm thấy ỏ cổng 
Tabriz.^^ Rũml mô tà cho biết rằng Ngôn sú Muhammad 
không chì là nguòl hầu ruọu mà dúng hon
còn là chiếc cốc to chúa trong nó thú ruọu là Tình yêu 
của Thiên Chúa; và đây là hình ánh khá thích họp dùng

Poef ond (Oxíord: Onewor!d, 1950); và Kabir Heìmìnski
biên soạn, The Pum/ of

Pum/ (Bratdeboro, Vt: Threshoìd, 1998).
31
32
33

Rumi, số 2
/òid. só 1142.
/òid. số 1732
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để biểu thị phẩm tính của Ngôn sú nhu là nai chúa đụng 
lài Thiên Chúa.^^

Rũmí viết: "Hãy biết rang Muhammad là nguài dẫn 
đuòng; chimg nào một nguôi chua tìm đến vói Muham- 
mad truóc hết, anh sẽ không thể nào đến đuọc vói chúng 
ta." Theo Rũmí, sỏ dĩ ông có đuọc thông tin này là do 
đuọc linh húng, và một nguòi cần phái hiểu rằng "hết 
thảy mọi món quà đều truóc hết đuọc trao ban cho Ngôn 
sú, rồi mói tù ông mà đuọc phân phát đến nhũng nguòi 
khác."''

Nhu thế phải thấy rằng Muhammad chính là 
nền táng... Mọi điều hiện hũu, danh dụ và khièm 
nhuòng, thẩm quyền và dịa vị cao cả, tất thày đều 
do ông phàn phát cho mà có và chúng là hình bóng 
của ông, bỏi nhò ông mà tát cà mọi sụ hiện lộ ra.̂ ^

Đe huấn luyện môn đồ trong phái mình, thì một giũa 
nhũng điểm cốt yếu mà các nguòi Hồi giáo 5 * ^  dùng 
đen chính là nghi lễ tuỏng niệm thiêng liêng hang
ngày. Trong hầu hết các cuốn cẩm nang chì dẫn nghiêm 
ngật, đuọc coi là điều tốì quan trọng mà các môn 
đồ phái giũ để truỏng thành về mặt thiêng liêng và để 
đuọc vị lãnh đạo Hồi giáo chính tay dạy dỗ. Baha'al- 
din Zakariyyâ (+1262), lãnh dạo nhánh thuộc
Hồi giáo ỏ Multan và Lahore, Pakistan, là nguòi

34
35
36

Rumi, tập 5, dòng 2734.
Arberry, o f 232.
/ ò / d .  1 1 7
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triệt dể tuân theo các giáo huấn nghiêm nhặt về việc giũ 
ìuật Hồi giáo cũng nhu về việc thục hành hằng ngày các 
bài tập thiêng liêng cao độ. ông quyết liệt yêu cầu các 
môn đồ của mình phái nghiêm túc tuân giũ đen tùng 
chi tiết các huóng dẫn về nghi thúc mang tính chuẩn tắc 

bải hàíìh động tuân giũ ấy can hệ đến nỗ 

lục giũ gìn luật Thiên Chúa và bải nó trục tiếp có mối 
liên hệ vói các vùí của Ngôn sú. Trên con
đuòng kiếm tìm Thiên Chúa, nguòi 5'M/? phái đuọc chuẩn 
bị chu đáo mọi đàng, về mọi tu tuỏng và hành vi.^  ̂về 
nghi thúc chuẩn tắc (dí/úĂ-/ ấy, Shaikh Zakarriyyâ 
đã giáo huấn các môn đồ mình nhu sau: truóc hết, tiến 
vào địa hạt suy niệm, nguôi phải làm sao cho trong 
sạch cá về tinh thần bên trong lẫn thể xác bên ngoài, túc 
là môn dồ phải thục hiện việc thanh tẩy quần
áo mặc trên nguòì phái phù họp vói của Ngôn sú;
kế đến, môn đồ phái ngồi theo tu thế cầu nguyện đã 
đuạc chì định; tiếp nũa, đến thòi điểm phải đặt hai 
tay vào lòng, gạt khỏi tâm lòng mọi uóc muốn xấu xa, rồi 
nhắm mắt lại; sau hết, bát đầu lặp lại câu sau theo vị lãnh 
đạo "Ngoài Thiên Chúa ra, không còn Thiên Chúa 
nào khác nũa."^^

Các huóng dẫn cùa Shaikh Zakarlyyâ về minh 
nhiên nói rõ cho các môn đồ cúng nhác biết rằng họ phái 
"giũ giọng nói cho nhỏ nhẹ, cố giũ cho nó càng nhò nhẹ

37 Nur Ahmad Khán Paridì, dohđ' o/-d/n Z(7^orr/yá (Mu!tan: Guganawa!a, 
n.d.) 226.

38 /ò/d. 227.
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càng tốt, bòi muốn để cho Thiên Chúa đi vào !òng mình, 
thì !òng mình phải an bình và hết súc thành kính."^^ Sau 
buóc này, Shaikh Zakariyyâ huóng dẫn môn đồ 
mình chia !òi kinh tụng thành các phần nhô hon và tập 

trung vào phần có chũ /7ÔA-/Ô/!. ông giải thích cho biết 
rằng hành động tập trung ấy !à buóc chuẩn bị giúp các 
môn đồ thục sụ dồn trí duy chì vào Thiên Chúa mà thôi 
chú không vào ai khác nũa, và !úc này môn đồ cần phái 
dồn het !òng yêu men mình có vào chũ Shaikh
Zakarìyyâ giải thích rằng khi tùng phần trong tâm hồn 
môn dồ đuọc thanh tẩy, nó sẽ tạo ra nhiều không gian hon 
cho tình yêu Thiên Chúa di vào mà ngụ trị. Theo ông, mỗì 
khi tiến hành môn dồ sẽ có dịp trỏ nên gần gũi hon 
vói Thiên Chúa, và tâm hồn anh ta sẽ tùng buóc hóa nên 
mạnh mẽ hon /'

Shaikh Zakariyyâ dã cat nghĩa về tầm quan trọng của 
việc tuân theo nghi thúc chuẩn tác (ôí/óò-/ để biết
hành dộng sao cho đúng cách trong việc thanh tẩy tâm 
hồn. Hễ tàm đúng hành động thanh tẩy ấy, môn dồ sẽ càm 
nghiệm đuọc một biển tình yêu vô biên giũa mình vói 
Thiên Chúa và biết mò rộng tòng mình ra truóc Nguòi. 
Vào !úc này, trí óc, con tim, thân xác và tình hồn cùa môn 
đồ SŨÍI duọc kết hiệp vói thần tinh và anh ta không thể 
nào đi trỏ ra khôi tiến trình dìm mình vào trong bể tình

39 /b/d. 227-28.
^  Muốn tìm hiểu thêm nhcrng phân tích vế tế tối suy niệm cũa phái 

xìn xem Qamar-u! Huda, Str/v/ng ch. 5 "Muítani

41
Suhravvardí Ta$awwuf Spìritua! Exercises.'' 
Paridi, Zí?/(í:?rr/yô 228.
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yêu trọn vẹn ấy. Theo Shaikh Zakarìyyâ, môn đồ 6 * ^  sẽ 
biết rõ thòi khắc khi thục sụ tác động trên mình, hòi 
tình trạng "tình yêu trọn vẹn" mói mé ấy giống hệt một 
ngọn ìủa đang hùng !ên noi anh ta. ông giải thích rằng 
vì Thiên Chúa mang bán chất hùng mạnh vuọt trỗi, cho 
nên để hiệp thông đuọc vóiNguòi, thì kẻ kiếm tìm Nguòi 
chì có một cách duy nhát là phái di qua một trong các yếu 
tố co bán cùa Ngnòi: lủa. Khi ngọn lùa tiến trình í/A/ÁT* 
thắp lên noi môn đồ dón gặp ngọn lủa thần lình, thì 
chẳng có thú gì trong vũ trụ này đủ súc dập tát đuọc nó."^ 
Đe báo vệ nhũng điều mình tin nhu the, Shaìkh Zakariyya 
đã trung dẫn lòi Ngôn sú, nhu sau: "kẻ nào kiếm tìm Ta 
(Thiên Chúa), Ta sẽ bù thuỏng ân huệ mình cho kẻ áy."''^

Shaikh Zakarìyyâ tiếp tục dùng dến câu nói sau của 
Ngôn sú để làm rõ ý nghĩa của í/A/Tr. "kẻ tôi tó nào nhó 
đến ta, ta sẽ giũ chúng gần gũi vóì ta và che chỏ chúng."'*'' 
Vào khoảnh khác thần hiệp '), môn dồ
dang kiếm tìm Thiên Chúa, lúc này đã trỏ thành nguòi yêu 
( cần phải thể hiện đúng dan thái độ cộng tác vói 
Thiên Chúa hầu đuọc Nguòi đón nhận. Shaikh Zakarìyya 
so sánh tình trạng ấy vói tình trạng đuọc đi vào thiên 
đuòng. Ông giải thích rằng diều quan trọng cần làm là 
phái khiêm nhuòng ngâm tụng nhũng lòi ca khen sau đây 
để dâng lên Nguòi Yêu dấu, theo đúng thú tụ của nó: 
Truóc hết, nguòi yêu('ú^'/?/^) phái ngâm lên rằng "ô i,

/6<d.233.
229.

/6<d. 233-34.



Giáo Hội Công Giáo Vói Các Tôn Giáo Khác 87

!ạy Chúa, xin che chả con nai chốn ả  của Ngài." Thúr hai, 
"Ôi, ìạy Chúa, Ngài !à điểm tận cùng cùa mọi thế gìái." 
Thú ba, "Xin dùng tòng tù ái Ngài mà chúc phúc cho 
con." Thú tu, "Ngài ìà Chúa cùa hết thảy nhũng ai ĩà bạn 

hũu Thiên Chúa." Và thú năm, "Xin dùng lòng tù ái Ngài 
mà chúc phúc cho con." Nhò nhũng câu ngâm tụng thích 
hạp nhu thế, nguài yêu sẽ có thể duy trì đuạc ngọn lủa 
kết hiệp ấy nai mình.'*^

Để thể hiện ý huóng sâu xa hon trong việc tôn kính 

Ngôn sú Muhammad, thì môn đồ phái ghi nhá và hồi 
tuảng các nếp sống cùa Ngôn sú. Việc tuảng nhá áy, trong 

nguyên tác hành xủ của môn dồ và, rộng hon, trong 

truyền thống Hồi giáo, không đon thuần là một kiểu thao 

luyện trí óc hầu luôn nhá dến Ngôn sú trong dầu mình; 

mà dũng hon, dụa theo các trích dẫn đã trung ra ả  trên, 
hành động tuảng nhá kia chù yếu can hệ dến buóc duòng 

tiến vào và thấm nhuần Hnh đạo thánh thiêng của Ngôn 
sú, bải điều này sẽ đua dần đến tình trạng tái kết hiệp vói 

thần linh. đuạc trọn vẹn phối kết vói việc

tôn vinh di sản thiêng liêng của Ngôn sú, và điều này sẽ 

giúp ích cho con duòng minh tri thiêng liêng cùa các môn 

dồ Trong buóc duòng trả thành một tín dồ Hồi giáo, 

việc tụ đồng hóa mình vói Ngôn sú nhu thế là phuong 

diện đóng vai trò quan yếu, bải nó giúp cho đi vào một 

tiến trình khám phá để hiểu biết về con nguôi Ngôn sú 

trong nhiều chiều kích đa dạng. Nghi thúc Úí/ÚA-/

/b/d. 240-41.
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kết hạp vói các !ài dạy cùa Ngôn sú, việc ngâm tụng, và 

một cuộc dam mình vào dòng thi ca diễn tá lòng sùng mộ 

(na '/(yyâ), tất cá sẽ giúp đua tín đồ tiến vào một cáp độ 

sùng kính cao trỗi hon dành cho Ngôn sú, hầu đạt đến tiêu 

đích là cuộc gập gõ thiêng liêng vói Ngôn sú. Các việc 

thục hành, cà bí truyền lẫn công truyền,

đều phái vuọt lên trên hành động bat 

chuóc để tiến đến chỗ trả thàtìh hiện thân cho các thành 

tụu thiêng liêng cùa Ngôn sú. Trong tùng phuong diện, nó 

giũ chúc năng giúp tuỏng nhó, tái diễn, tái nối kết vói, và 

hồi tuỏng đòi sống thiêng liêng cùa Ngôn sú.''  ̂ Cuộc đồng 

hóa vóì Ngôn sú Muhammad trỗi vuọt lên trên tín hũu Hồi 

giáo về cá thòi gian lẫn không gian. Đoi vói các nguòi 
Hồi giáo, việc đồng hóa mình vói Ngôn sú nhu thế giúp 

mang lạì một ý nghĩa thánh thiêng cho chân lý phổ quát 
vốn đâm rễ sâu vào trong niềm xác quyết về túc

là về mối hiệp nhất vói thần lình.

46 Để tìm hiểu thêm về việc các nguòì Hói giáo Sú/? hiểu về hành động họ 
tôn kính Ngôn SLf nhu* thế nào, xin xem Qamar-u! Huda, ''Remembrance 
of the Prophet ìn $uhrawardi's 'Awdrìf a!Ma'Anf/ Jouma/ of /s/omic 
Sfud/e^ 12 (2001) 129-50; André Louf, ''The Word Beyond Lìturgy/' 
Gsterc/on Stud/ej 6 (1971) 353-68; Annemaríe Schimmek "The 
Veneration of the Prophet Muhammad, as Retìected ìn Sindhi Poetry," 
trong The Sav/our God; (omportTt/ve Studies /n the Concept of So/vat/on, 
$. G. F. Brandon biên soạn (Manchester: Manchester University, 1963) 
129-43; và Hi!mi a!-Qa'ud, Muhommodsa//o-//âh 'o/ayh/ sohom h sh- 
ShTr lÂú o/-H(7d/th (A!-Man$ura: Dar a!-Wafấ, 1987).
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HÒl GIÁO NHÌN VỀ NHŨ*NG NGtfÙI KHÁC: 
CÁC TÍN HÚU DO THÁI VÀ KITÔ

Trong kinh Côran, mối !ìèn hệ vói các truyền thống 
tôn giáo khác không thể nào bị !àm cho rạn tách đuọc do 
các hoàn cánh lịch sủ và xu huóng tôn giáo ỏ Àrập hồi 
the kỷ XVII. Có một số truyền thong tôn giáo hiện diện 
!úc bấy giò, trong thòi Ngôn sú, đó là: Bái hòa giáo, Do 
Thái giáo, Kìtô giáo, và một phần lón dân số theo một tín 
nguõng bán dỊa thò bái ngẫu tuọng. Kinh Côran gọi tín hũu 
Do Thái là con cái itraen còn Kitô hũu
là một thuật ngũ có !ẽ có tiên quan đến Nadarét
hay đến một chi nhánh Kitô gọi là nhũng nguòi Nadarét 

Kinh Côran nhac đến nguôi Do Thái và 
Kitô nhu !à "con dân cuốn Sách" (oA/ nham phân
biệt coi họ nhu nhóm nguòi sỏ hũu một cuốn sách đuọc 
mạc khái tù cũng một thần linh."^ Một mặt, cách gọi nhu 
the trong kình Côran giúp tạo ra đuọc một mối thông hiệp 
trong đúc tin giũa nguòi Do Thái, Kitô và Hoi giáo vói 
việc cả ba cùng dặt ỏ tâm díểm mối thông hiệp dúc tin 
ấy tinh thần thò phuọng một Thiên Chúa duy nhất; mặt 
khác, mối kết hên này cũng thể hiện cho thấy nhimg khác 
biệt nội tại giũa ba tôn giáo này vói các truyền thống tôn

Xem GeotTrey Parrinder, 7e:Mj ín the Quf'ôn (Oxtord: Onevvorld, 1996) 
152-55.
Thuật ngũf o/-K<fâh không chì dành riêng đề gọi các nguòi Do Thái 
và Kitô; nhiêu nhà chú giải Hói giáo cho ràng thuật nga này có thể 
đaọc áp dụng cho bất kỳ tôn giáo nào có kình sách, nghĩa tà nó có 
thề dùng để gọi các nguòi Ấn giáo, Phật giáo, 5ÍC giáo, v à  các truyền 
thống khác nũa.
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giáo khác. Trạng thái eần gũi nhau về mặt tụ nhiên, cũng 
nhu tính chất mật thiết ìiên hệ nhau về !uận thuyết thông 
thần giũa ba truyền thong ấy, dã tạo ra đuạc
nìtũng cuộc doi thoại thân tình và !am khi cũng đã làm 
bùng lên nhũng bát đồng giũa sú điệp của Ngôn sú và hàng 
tu sì thuộc "con dân cuốn Sách"

Lùi kinh Côran không phân biệt nguòi Nestoriô, 

Bizantinô, nguòi Kitô nhất tính
khi ấy hay bát kỳ nhóm nguài Do Thái nào, bảì các câu 
kinh này chi nham đến việc giúp cho nguài ta suy tu về 

nhũng tuyêh bố có tinh cách dộc quyền của họ về các chân 

lý tôn giáo mặc dù cùng lúc cũng làm cho họ mỏ lòng ra 

dể dón nhận sú diệp của Ngôn sú. Ò một vài doạn trong 

kình Côran. có nhũng câu rất có thể là Muhammad dã ghì 

lại sau một so cuộc bàn luận chằng dua den dâu giũa ông 
vói các vị lãnh dạo nguôi Kitô và Do Thái, chẳng hạn nhu 

ỏ .SMrú 3:67-68 có viết rằng: "Abraham không phái nguùi 
Do Thái, cũng chẳng phải Kitô, nhung chính trục và vâng 

phục, và không phải kẻ bái sùng ngẫu tuạng. Giũa hết 

thảy mọi nguòi, gần gũi nhất vói Abraham là nhũng ai noi 

uót theo ông, rồi dến vỊ Ngôn sú này cùng các kẻ tin; và 

Thiên Chúa là dang che chò hết mọi tin hÌTU." Các cuộc 

tranh luận thần học mang chù đề cúu dộ về các mạc khái 

trong kinh Côran, và cách riêng về vấn dề Muhammad 

duọc linh húng nhu ngôn sú. tà tâm diểm cùa moi bất 

hòa. Có một câu kinh đã lên tiếng công kích các cách 

nói nguài Do Thái và Kitô quen dùng khi nhác den việc 

lên thiên dàng: "Và họ nói rằng: 'Chẳna ai lên duạc thiên
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đàng, ngoài ngnòi Do Thái và Kitô'; nhung đây chì ìà một 

kiểu mo toỏng mà thôi. Hãy nói rằn^: 'Hãy chúng minh 

lòng thành các bạn/ Chi ngnòì nào dâng mình cho Thiên 

Chúa vói trọn cá tâm lòng và làm điều thiện nũa, nguòi 

ấ)' mói có đu*ọc phần thuỏng noi Chúa mình, và sẽ không 

sọ hãi hay hối tiếc."(^wn 2:111-112).

Nhõng câu kinh trọc tiep nham đen nguòì Do Thái và 
Kìtô nhu* trên là hành động phàn óng troóc thái độ mỗi 
truyền thống cú nhất nhất cho rang mình mói là ké độc 
quvền. Các câu nói cùa Ngôn sú và các câu kinh Côran 
nhác dến o/?/ dều có ý muốn sủa lại lối suy nghĩ
độc chuyên kia và dể: (1) kêu gọi họ sòa lại cách nghĩ 
mà thùa nhận rằng Côran là mạc khải tho, đóng ngang 
hàng vói các sách mạc khải tmóc dó; (2) bác bô nhõng 
gì mang tinh cách thách thóc cùa họ liên quan đen thó 
não trạng chuyên nhất về thần học cùng lối suy nghĩ độc 
chiếm các giao oóc; (3) khang quyết một tình trạng liên 
tục trong hành động thò phoọng cùng một Thiên Chúa; 
(4) kiên quyết trỏ về vói một thú dóc tin không chịu ánh 
hurỏng tò các nhà cầm quyền tôn giáo đồi bại nhuTig tập 
trung vào mỗi cá nhân và moi quan hệ một-một vói thần 
linh; và (5) tình trạng hiệp nhát gìõa các truyền thống. 
Một đoạn kình Côran mang cung giọng dót khoát, 3:70- 
73, nhấn mạnh đến nhõng diểm chung pho bien giõa các 
niềm tin, nhằm thể hiện cho thấy moi hiệp nhất giõa các 
truyền thống vói nhau:

Hõi con Dân cuốn sách, có gì các bạn lại hoài nghi
các dáu chi Thiên Chúa đã tò ra cho chính các bạn?
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Hãi con Dân cuốn sách, bải đâu các bạn lại trộn 
lẫn vào nhau cái giá vói cái chân, rồi chù tâm giấu 
che chân lý? Một nhóm con dân cuốn Sách nói 
rằng: "Ban sáng thì hãy tin vào nhũng g! dã đuọc 
mạc khái cho tín hũu, rồi ban đêm thì hãy choi 
chúng; ắt có lẽ chúng sẽ trò lại mà thôi; và dùng 
tin nhũng ké không cùng dúc tin vói bạn." Hãy nói 
rằng: "Nguồn huóng dẫn dích thục là hành động 
chi đạo của Thiên Chúa -  rằng bất kỳ ai cũng có 
thể nhận đuọc nhũng gì tuoTig tạ  đã đuọc ban cho 
các bạn." Họ sẽ tranh cãi vói bạn truóc mặt Chúa 
cùa bạn? Thì hãy nói: "Thiên Chúa là dang hào 
phóng rộng lòng. Nguòì ban thuòng cho bát kỳ ai 
Nguòi cảm thấy hàl lòng, bải Nguòi là dang vô 
biên và toàn trì."

Một khía cạnh gây thách dố cho giói cầm quyền Do 
Thái và Kitô chính là việc trong kinh Côran có lòi buộc 
tội giói nguôi này về hành dộng túc hành động
thay đổi tính cách đích thục của các mạc khái.''^ Chính ỏ 
chỗ này, kinh Côran công kích nhũng nguòi làm công tác 
giải thích các sách Tin Mùng và sách Tôra bên phía Kitô 
và Do Thái, cho rằng họ có chù tâm bóp méo mạc khái 
bằng cách cố ý trình bày sai lạc, đặt câu chũ ra khỏi béi 
cánh cùa chúng Hành dộng bóp
méo áy không dùng lại ỏ chỗ cố ý glál thích sai lạc nhu kia, 
nhung còn đì đen chỗ tìm cách thay thế nhũng lòi

Chũf fa/ir<f xuất hiện bốn tân trong kinh Còran, ò các súrô 2:75; 4:46 /5- 
13; và 5:41.
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dtrạc mạc khái bằng nhũng !ài thông tục sao cho nguòi ta 
dễ chấp nhận hoTi, hoặc thay đoi nhũng câu chũ đuọc mạc 
khái bằng nhũng câu chũ vốn ban đầu không hề có mặt 
trong kinh sách, hoặc dùng cái ngụy tạo để phủ
lấp đi chân lý/° Các mạc khải Côran này xuất hiện vào 
khoảng nủa cuối cuộc đòi Ngôn sú; truóc thòi gian này, ò  
thành phố Medina, cà các cộng đoàn Kitô lẫn Do Thái dã 
lên tiếng mòi Muhammad đúng ra làm công tác hòa giải 
trong thành phố áy. Các sụ việc nhu thế dù có liên hệ đến 
nhũng điểm thiếu nhất quán vói nguyên bán, đến việc con 
nguòi đua lòi mình vào trong kinh sách, thì cũng không 
có nghĩa là các truyền thong ấy không hề có các chân lý 
thần linh hiện diện, song đúng hon, nó chì minh chúng cho 
íìhũng biến dổi lịch sủ xáy ra trong các văn bản thánh 
cùa mình mà thôi. Các đoạn Côran chẳng hạn nhu 2:42, 
2:75, và 7:162 là nhũng lòi phán úng sau các cuộc tranh 
luận Ngôn sú đã trài qua về vấn dề thay đổi câu chũ làm 
mất đi tính cách đích thục của kinh sách, và về việc liệu 
nhũng lòi con nguòi giải thích kinh sách có thay thế đuọc 
chính văn bán hay không.

Bất chấp nhũng phê bình chì trích đã đề cập trên đây, 
kinh Côran và các nếp sống của Ngôn sú thể hiện cho 
thấy một thái độ cam kết dấn thân vào đuòng huóng sống 
tinh thần bao dung tôn giáo và tôn trọng lẫn nhau đái 
vói nguòi Do Thái, Kitô cùng các tôn giáo địa phuong 
khác. Đe nói lên ý muốn bò qua nhũng bất đồng vụn vặt

50 Đối vói các câu kinh có chù fđbdf/, xin xem 2:59 và 7:162; vói chù Mmôn, 
xin xem 2:42/140/146/159/174; và 3:71/187.
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và haóng đến tình trạng chấp nhận các niềm tin của nhau, 
3:65 ghi tại nhu sau: "Hãi con Dân cuốn Sách, sao 

!ại tranh cãi nhau về Abraham? Sách Tôra và Tin Mùng 
duọc ban xuống sau ông: các bạn không hiểu sao?" Rồi 
yivrú 3:64 ghi: "Hãy nói cho họ thế này: Hõi con Dân cuốn 
Sách, nào ta hãy đồng tình vói nhau về điểm chung giũa 
chúng ta, rằng chúng ta chẳng thò phuọng aì khác ngoài 
Thiên Chúa, cũng chang đặt ai khác vào tu thế ngang hàng 
vói Nguòi, rằng không bên nào trong chúng ta chạy theo 
aì khác để rồi xa khỏi Thiên Chúa." Nhũng điều đuọc mạc 
khái cho Ngôn sú không nhắm dến chỗ tạo ra thêm nhũng 
mối bát hòa giũa các kẻ tin vào cùng một Thiên Chúa duy 
nhát, song trái !ại nham vào mục dích quyết !iệt tàm tình 
ngộ nhũng kẻ tôn thò ngẫu tuọng Àrập để họ thay dổi đi 
cái nhìn hạn hẹp về các thú thần thánh cá nhân mà huóng 
dến một cái nhìn toàn diện bao quát hon vê Thiên Chúa 
duy nhất dầy tù ái, yêu thuong. Ngôn sú thuộc về một 
chính thể phiệt tộc uu tú mà về mặt chính trị, tài chính, 
xã hội và văn hóa, có thể tèo tái chinh đốn các tề tối thục 
hành tôn thò ngẫu tuọng của họ nham thỏa dáp nguyện 
vọng của tầng tóp uu tú trong giói cầm quyền và hàng tu 
tế. Các mạc khái Côran dật mối quan tâm nhiều hon dến 
nỗ tục làm thay đổi trí lòng nhũng kẻ tôn thò ngẫu tuọng 
ay, hau họ có thể quay dầu trỏ lại vói con duòng nguyên 
thủy, con đuòng phuọng thò một Thiên Chúa duy nhát.

Trong bán kinh Côran vắn tắt ghi tạì các diều mạc 

khái trong 22 năm cho Ngôn sú, có thể thấy các nếp 

sống cùa ông thể hiện rõ một thái dộ tôn trọng sâu xa



Giáo Hội Công Giáo Vói Các Tôn Giáo Khác 95

dành cho các truyền thống khác, thậm chí dành cho nhũng 

thành viên gần gũi trong gia đình !à nhũng nguôi chua 

bao giò thùa nhận việc ông duọc linh húng. 2 :256  

có viết nhu sau: "Ve vấn đề đúc tin thì chang có gì gọi là 

ép buộc cà. Lúc này, hành động phân biệt chính là cách 

huóng dẫn cho ra khôi lầm lạc. Nguòi nào quay lung 

khỏi các thế lục sụ dũ và dặt niềm tin noi Thiên Chúa, 
nguòi ấy chác chắn sẽ nhanh chóng bám đuọc vào một vật 
tụa cúng cáp và không gãy nút đuọc, bỏi Thiên Chúa 

hang lắng nghe tát cà mọi nguòi và nam biết tat tháy 

mọi sụ." Các thành viên trong gia đình cũng nhu nhũng 

nguòi trong dòng tộc Ngôn sú đều kịch liệt ra súc chong 

đối ông, và thậm chí còn có íìhiều lần tìm cách ám sát ông 

nũa. Trong nhũng thòi khắc tuyệt vọng, và trong nhũng 

hoàn cảnh Ngôn sú cùng các đồ đệ mình phái chịu chống 

đối, câu kính Côran đuọc mạc khái trong AMrú 2 :256  nói 

rang: "Chó sỉ rủa nhũng kẻ kêu gọi nguòi khác tránh xa 

Thiên Chúa, kẻo chúng bắt đầu chùi rùa Thiên Chúa do 

ác tâm và ngu dốt."

ĐÚC GĨÊSU TRONG KINH CÔRAN

Trong tu thế là mạc khái đến tù Thiên Chúa duy nhát, 
kinh Côran giũ vai trò bổ túc các mạc khái dã đuọc ban 
cho các ngôn sú truóc kia. Kinh Côran không thay the hay 
phủ nhận các mạc khải khác, mà đúng hon thì nó đuọc hiểu 
nhu là một dinh điểm trong dòng lịch sủ Thiên Chúa trao 
ban các điều mạc khái cho con nguòi. Kinh Côran nhắc
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đến các câu chuyện về Abraham, Môsê, Giôna, Giuse, Nôa, 
Giêsu, cùng nhiều con ngnòi khác nũa, nhằm nói lên tính 
cách hên tục của tiến trình mạc khái. Kình Côran dành 
cho Đúrc Giêsu nhiều cách gọi cao quý, hon là cho bất kỳ 
nhân vật nào khác trong quá khú. Dúc Giêsu duọc nhac 
đến nhu là "dấu chì," "lòng nhân tù," và "mẫu guong." 
Nguôi đuọc gọi thẳng bằng cái tên chính thúc cùa mình 
là Giêsu, con bà Maria bằng tuóc hiệu là
Đấng Mêsia, và bang các danh xung cao quý nhu là Sú 
già, Ngôn sú, nguòi Tôi tó, Lòi, và Thần trí của Thiên 
Chúa. Trong kinh Côran, có hai đoạn trình thuật về biến 
cố truyền tin và cuộc giáng sinh cùa Đúc Giêsu; rồi còn 
có vô số chỗ nhắc dến các giáo huấn và năng lục chũa lành 
của Đúc Giêsu, cái chết và cuộc Nguòl đuọc tôn vinh.

Ba chuông trong kinh Côran có tụa đề nhác đến Đúc 
Giêsu; Nguôi duọc nhắc đến trong 15 chuông sách và 
trong 93 câu kình. Tên chính thúc của Đúc Giêsu trong 
tiếng Àrập là '7s'o, và tên gọi này xuất hiện 25 lần trong 
kinh Côran. Rồi có nhiều tuóc hiệu cao quý khác duọc 
dùng kèm vói tên 'A o (chang hạn nhu Đấng Mèsia, và 
Con Đúc Maria), nghĩa là Đúc Giêsu đuọc nhác đen trên 
35 lần. Nhắc đến Đúc Giêsu, kinh Côran luôn dành cho 
Nguôi thái dộ kính trọng; không có bất kỳ một lòi chì 
trích nào về Nguòi, bỏi Nguòi đuọc xem nhu là Đấng 
Kitô của Thiên Chúa.

Tín hũu Hồì giáo đã và vẫn còn tiếp tục nhìn nhận coi 
trọng Đúc Gìêsu nhu là một trong các vị ngôn sú chính 
trục dúng đầu mà Thiên ^h ú a  gùi đen. Trong truyền
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thống Hồi giáo, các câu chuyện về đài sống khó nghèo, 
bác ái, bao dung của Đúc Gièsu, về các giáo huấn thiêng 
ìiêng, tình yêu truóc sau nhu một Nguùi dành cho hết 
tháy mọi nguòi, tất cá đều đuọc ghi khắc !ồng vào các 
giáo huấn thiết yếu trong hoạt động giáo dục tôn giáo cùa 
tín hũu Hồi giáo. Cả đến ngày nay, hễ khi nào nói dến 
Đúc Giêsu, thì các tín hũu Hồi giáo đạo đúc và có hiểu 
biết đều sẽ nhắc đến "đấng có bình an ỏ cùng"

Củ
vc /!ỌC No/ g/óo CM/7g có t//c <íọc /ọ/ CÓM Â m// Córo/7 

wó/ roMg D/rc C/MM /ò "r//ồ// tr/ ^c// nìr y7//'c/7 
C//Mo" (7-M//). Và trong nhiều bài hát dân gian, có nhũng 
lòi ca nhác đến một lá thu Ngôn sú Muhammad gủi đến 
Quốc vuong xú Abyssinia trong dó Ngôn sú viết: "Tôi 
xin làm chúng rằng Đúc Giêsu, con bà Maria là thần trí 
của Thiên Chúa và là lòi Thiên Chúa phán ra cho Maria 
trinh nũ."^^

CUỘC GIÁNG SINH CỦA ĐI?C GIÊSU

Đổ khảo xét về một số điểm tuong đồng cũng nhu dị 
biệt trong nhũng gì kinh Côran ghi lại liên quan đến Đúc 

Giêsu, đến sú mạng truyền giáo, cuộc sống và cái chết 

của Nguài, thì việc quan trọng cần làm là thủ đọc lại một 

số câu kinh Côran để tìm hiểu cho biết nguòi Hồi giáo

oí-M/oom"tà một tòi chúc phúc đL/Ọc tặp đi tặp tại sau môi khi 
nhắc đến bất kỳ một ngôn súf nào.
Để đọc búc thu này, xin xem Muhammad !bn !shaq, of MH/iommod
167.
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CÓ quan điểm và thái độ ra sao đối vói Đúc Giêsu. Trong 

một quãng thòi gian khá dàì, đa phần các tác phẩm văn 

chuoTTg viết về mối hên hệ Hồi giáo-Kitô giáo đều đổ 

dồn mối quan tâm vào nhũng điểm dị biệt giũa hai phía, 

làm phân chia hai truyền thống này thành hai cục đối lập 

nhau nhu vẫn thay. Tuy nhiên, đoạn trình thuật về cuộc 

giáng sình cho đến truóc cuộc tủ nạn cùa Đúc Giêsu, ít 
nhát cũng nêu lên cho thấy nhũng điểm chung có thể giúp 

cho truyền thong đôi bên hiểu rõ hon về nhau. Chang hạn, 

trong Atlrú, có muòi chín câu xung danh "M aria," 22-25  

câu ghi lại doạn trình thuật giáng sinh, nhu sau: "Thế là bà 

thụ thai Nguòi, và mang Nguòi trong bụng cùng chạy đến 

một noi xa xôi. Nhũng con đau chuyển dạ khiến bà phái 
tụa nguòl vào thân cây cọ, bà [Maria] nói: 'Giá chi mình 

chếttruóc khi việc này xáy ra và di vào quên lãng.' Rồi tù 

bên duói bà, Nguòi lên tiếng gọi bà: 'Chó buồn dau, Chúa 

bà đã dặt duói bà một con suối nhô; hãy rung thân cây cọ 

và nó sẽ tuôn đổ xuống bà quá cọ chín m ọng."'

Các câu kình tiếp sau tù 29-31 nói về cuộc hạ sinh 
của Đúc Giêsu vói nhũng lòi đầu tiên của Nguòi: "Hõi 
thiếu nũ Aaron, cha nguòí không phái kẻ xau, mẹ nguòi 
chẳng phái không đoan chính. Rồi bà giói thiệu họ cho 
Nguôi. Họ nóì: "Làm sao chúng tôi nói chuyện vói nguòi 
nằm trong nôi, một dúa trẻ?" Nguòi nói: "Quá thật, ta là 
tôi tó của Thiên Chúa; Nguòl đã ban cuốn Sách cho ta, và 
đặt ta làm ngôn sú; và Nguòi hằng chúc lành ỏ mọi noi ta 
sống, và đã trao phó cho tôi sú mạng cầu  nguyện và Làm 
phúc cúu giúp bao lâu tôi còn sống."
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Còn có các mối liên hệ vói các cuốn tin mùng ngụy 
thu, chang hạn nhu cuộc chạy "đến một noi xa xôi" đuọc 
hiểu nhu là muốn ám chỉ đen cuộc di chuyển của Đúc 
Maria tù Nazarét đến Bêlem. Trong một so phan văn 
chuông Hồi giáo, truyền thống đã đặt cái cây cùa Đúc 
Maria trên một ngọn đồi gần thành Đamasô. Nhũng con 
đau chuyển bụng và nỗi khổ sỏ của Đúc Marìa có mối 
liên hệ gần gũi vói câu chuyện về Haga và ítmaen, vói ý 
nghĩa muốn nói rằng việc sinh ra vị ngôn sú Thiên Chúa 
đã chọn thì khổ sỏ rất nhiều lần so vói bình thuòng.^^ 
Các nhà chú giải khác íìhau dã đua ra rất nhiều ý nghĩa 
khác nhau để giải thích cho câu "tù bên duói bà, Nguòl 
lên tiếng gọi bà." Một số cho rằng đây là tiếng sú thần 
Gabrien nói vói Đúc Maria, trong khi một so khác lại giải 
thích rằng đó là tiếng cùa hài nhi Glêsu. Nhung dù the 
nào thì ý nghĩa của nó cũng gần vói bản văn trình thuật 
về biến cố giáng sinh trong Tân Hóc.

Nhu thấy trong cả hai bản trình thuật cùa Tân Hóc và 
của kinh Côran, khi Maria mang hài nhi trỏ về nhà, thì lập 
tù bà bị buộc tội vô luân và tộì làm nho bẩn thanh danh 
gia đình. Có thể so sánh việc này vói thái độ dè dặt của 
Gìuse trong Mátthêu 1:19, nói rằng: "không có ý tố giác 
bà, ông định âm thầm lìa bô bà cho đến khi thiên thần quà 
quyết lại vói ông." Hình ánh so sánh thú vị ấy cho thay 
tính cách dễ bị tổn thuong của cà Maria lẫn hài nhi Giêsu: 
cả hai phải sống trong tình trạng bấp bênh, bỏi việc họ

53 Louìs Massignon, Eisa/sur orig/nej du /ex/gHC de /a my^t/gue
mujH/mone, ấn bán lần 2 (Parìs: Geuthner, 1954) 142.
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có đuạc cháp nhận hay không lại dạa phần lón vào phán 
úng cùa Giuse và hành động can thiệp của một thiên thần. 
Trong văn chnong Hồi giáo, có một thái độ đồng tâm nhất 
trí gina hầu hết các học giả Hồi giáo về khả năng hài nhì 
Gièsu cất tiếng nói "trong nôi" nhu đuạc kể lại trong các 

khác nhu 3:41/46; 5 :109-110; và 19:29-30. Biến cố 
hạ sinh kỳ diệu ấy đuọc hiểu nhu là cách thúc thần linh 
muốn loan báo cho loài thụ tạo biết về một ngôn sú xuất 
chúng khác đuọc gủì đến cho nhân loại, 21:91 có 
viết rằng: "Nào chúng ta cùng thoi vào bà chút sinh khí 
cùa chúng ta" để nhác nhỏ tín hũu rằng cuộc chào dòi và 
sụ sống cùa Đúc Giêsu chúa đụng hoi thỏ thục sụ của 
Thiên Chúa. Nguòì là "thần khí Thánh" (2:81) vốn không 
thể nào bị chối bò hay tái tạo ỏ bất kỳ noi đâu trong lịch 
sủ nhân loại. '̂*

Việc thổi sinh khí vào Đúc Gièsu nhắc tín hũu Hồi 
giáo nhó về một số cãu kinh Côran khác nói về khoảnh 
khác tạo dụng; chẳng hạn A/irú 15:29 nói rằng: "Ta dã nặn 
hình Nguòi, và thổi sinh khí vào Nguòi." Câu này tuong 
tụ vói càu Sáng thế 2:7, "Thiên Chúa... đã thổi sinh khí 
vào lỗ mũi ông." Điểm khác biệt đối vói nguòl Hồi giáo 
cũng nhu vói các nhà bình giải là ỏ chỗ sinh khí ấy không 
tiêu tán đi ỏ cuộc hạ sinh, nhung Thần Khí ỏ lại cùng Đúc 
Giêsu để tiếp súc cho Nguòi lúc nguòi còn trẻ và khi đã 
lón. Kiíĩh Côran mô tà cách thúc Đúc Giêsu thành công

Đề biết nhOng câu kinh khác có ìiên hệ đến thân khí (rú/i) cùa Thiên 
Ghúa thổi h0i vào bà Maria, xin xem các 2:254; 4:169-171; 5: 109- 
110; 19:17; và 66:12.



Giáo Hội Công Giáo Vói Các Tôn Giáo Khác ! 0 !

trong công tác truyền giáo của Nguòi. .SMrá 58:22 ghi lại 
nhu sau: "Nguòì đã khác sâu đúc tin vào tâm lòng họ, 
và dùng Thần Khí noi Nguòì mà tiếp sinh lục cho họ." 
Cũng trong cuộc Đúc Giêsu nói chuyện vói Thiên Chúa 
về thần khí ấy, Nguòi đuọc huóng dẫn, nhu thấy ghì lại 
trong 17:85-87, dể nói rằng "Họ hôi Ta về Thần Khí; 
hãy nói rằng: 'Thần Khí là chuyện cùa Chúa tôi.'" Điều 
này cho thấy rang Thần Khí là sụ hiện diện và là năng lục 
thần linh ngụ xuống trên Đúc Giêsu trong bản tính nhân 
loại của Nguòi. Danh hiệu 'Khí' đuọc kinh Côran 
gán cho Đúc Glêsu là một lòi chúng hùng hồn nói lên địa 
vị uu việt của Nguòi truóc Thiên Chúa, truóc các ngôn sú 
và truóc rìhân loại.

Một trong các chủ đề chính của kinh Côran là độc 

nhất tính vĩnh củu của một đấng thần linh chì có một, là 

chù tể cùa hết tháy mọì thế giói duọc biết và không đuọc 

biết đến. Trong các kinh nguyện hầng ngày cùa nguòi Hồi 
giáo, câu kinh 112 đuọc đọc đi đọc lại thuòng xuyên 

để xác quyết về tính chất Duy nhất của Thiên Chúa. Câu 

kinh ấy viết rằng: "Nhân Danh Allah, Đấng nhân tù và 

bao dung bậc nhất. Hãy nói: 'Nguòi là Thiên Chúa duy 

nhất, độc nhất, Đang Thiên Chúa hiện diện khắp mọi noi 

tuyệt nhiên không thể thiếu duọc. Nguòi dã không sinh 

ra ai, và cũng không do ai sình ra. Chang ai có thể so 

sánh đuọc vói N guòi."' Bỏì kinh Côran đuọc mạc khái 

ra trong một xã hội dầy dẫy việc tôn thò ngẫu tuọng, nên 

nó liên tục lên án bất kỳ hên mình nào đúng trong thế đối 
lập vói thần linh, và thậm chi còn mạnh mẽ kết án nhũng
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tu tuòng ngoại giáo đuoTTg thòi cho rằng các thục thể thần 

linh có gia đình, con cái. Chính trong ánh sáng áy mà kinh 

Côran dua ra nhũng tuyên bố quả quyết về địa vị cùa Đúc 

Gìêsu nhu một ngôn sú, nguôi chùa lành, và cả nhu một 

dấu chì (ụyút) của Thiên Chúa, nhung không hề nhìn nhận 

Nguôi nhu một hiện thân sống động của thần linh.^  ̂ Đối 

vói Kitô giáo, một chân lý rõ ràng không thể chối cãi là 
việc Đúc Giêsu là một trong Ba Ngôi và Ba Ngôi là hình 

ánh diễn tả thuc thể Độc nhất bất khá phân; tuy nhiên, 

tù thuỏ ban đầu lúc kinh Côran móì chào đòi, thần học 

Hồí giáo đã lên tiếng phê bình ý niệm về Ba Ngôi không 

nhũng về việc ý niệm này tiến quá gần đen việc noi kết 
các phía đối tác vào một Thiên Chúa duy nhất, nhung còn 

về chuyện căn tính của Đúc Giêsu đã duọc biến đổi tù 

một ngôn sú giũa con nguòi thành một thú yếu tính thần 

linh. Bò quan điểm chì trích ấy sang một bên, kinh Côran 

nói về công tác làm ngôn sú của Đúc Giêsu và các cuộc 

bàn luận giũa Nguòl vói các tông dồ đầu tiên. 3:48- 

52 ghi lại nhu sau:

Nguôi sẽ dạy Ngài [Đúc Giêsu] về lề luật và cách 
phán quyết, về sách Tôra và sách Tin Mùng; và 
Ngài sẽ là vị Tông đồ cho con cái ítraen, [hãy nói 
rằng]: "Ta đã dến vói các nguoi, mang theo một 
điều kỳ diệu tù Chúa các nguoi; điều kỳ diệu ấy

55 Một danh hiệu khác kình Gôran gán cho Đúfc Gìêsu tà ayôt, nghía !à 
"dấu chi," nhu thấy trong súrô 19:21: "Nào chúng ta cùng tàm cho 
Nguòi trò nén một dấu chì cho nguòi ta." Gùng xem các 21:91; 
23:50-52; và 33:44.
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là việc ta sẽ tạo ra tù bùn đất một vận mệnh dành 
cho các nguoi, rồi thổi vào nó một luồng sinh khí 
mói, và các nguài sẽ đúng lên nhà ý Thiên Chúa. 
Ta sẽ chũa lành kẻ mù và nguòi hủi, phú sụ sống 
vào kẻ chết, tất cà đều theo ý Thiên Chúa. Ta sẽ nói 
vói các nguoi về íìhũng gì các nguoi nên bò đi hay 
giũ lạì trong nhà các nguoi. Sẽ có một điềm báo 
cho các nguoi nếu các nguoi thục lòng tin tuỏng. 
Ta đến để xác nhận chân lý về sách Tôra, cuốn 
sách đã đuọc ban xuống truóc ta, và họp pháp hóa 
một số điều tùng bị cám đoán cho đến lúc này; và 
ta đen vói các nguaì, mang theo một dáu chỉ tù 
Chúa các nguoi; bải đó, hãy kính sọ Thiên Chúa 
và buóc đi theo ta. Lẽ tất, Thiên Chúa là Chúa của 
ta, Chúa cùa các nguoì, nên các nguoi phải phụng 
thò Nguòi; đó là con đuòng chính thục." Khi Đúc 
Gièsu thấy họ hoài nghi, Ngài hòi: "Kẻ nào sẽ giúp 
ta trong lốì đuòng Thiên Chúa?" Các môn đồ dáp 
lại: "Chúng con sẽ là nhũng nguòi phò tá Thiên 
Chúa. Chúng con tin vào Thiên Chúa; và xin Ngài 
làm chúng rằng chúng con phục tùng và vâng lài."

CUỘC RA ĐI CỦA ĐÚC GIÊSU

Trong nhímg ván đề thần học gây tranh cãi giũa nguòi 
Hồi giáo và nguòi Kitô, có điểm bát đồng về bán tính 
thần linh và cái chết của Đúc Gièsu. Truóc hết, kinh Côran 
không dút khoát nói rằng Đúc Giêsu đã chết theo cách 
tụ nhiên, mà đúng hon, tập trung vào việc loại bò ý niệm
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cho rằng Đúrc Giêsu đã chịu đóng đinh trên thập giá. 
4:157-158 có ghi rằng "tuy họ không giết Nguòi, không 
đóng đinh Nguòi (wó tuy đái vói họ sụ việc
rõ ràng là nhu thế. Nhũng ai không đồng ý về chuyện này 
sẽ chỉ lạc vào tình trạng nghi nan mà thôi. Họ chì phòng 
đoán chú không biết rõ về diều này, bải rõ ràng là họ 
đã không giết Nguòi. Nhung Thiên Chúa đã nâng Nguòi 
(Gìêsu) lên và kéo Nguôi gần hoTi đến vói Ngài; và Thiên 
Chúa là Đấng toàn năng và toàn tri." Theo các mạc khái 
Hồi giáo, cá nguòi Do Thái lẫn nguòi Kitô đều dồng ý vóì 
nhau mà cho rằng Đúc Giêsu đã bỊ giết chết bải Nguôi dã 
gây "đe dọa" cho giói cầm quyền tôn giáo là các bậc thầy 
Do Thái. ít nhất thì đó cũng là các quan diểm tuong đồng 
nhau giũa nhũng nguòi Do Thái và Kitô sống ỏ Àrập hồi 
thế kỷ XVH. Trong khi đó, theo Hồi giáo thì Đúc Giêsu là 
một ngôn sú ngoại thuòng, đấng duọc Thiên Chúa củ đến 
để loan thông điệp cho nguòi ta biết là hãy trỏ về mà thò 
phuọng Nguòì chú đùng chạy theo nhũng gì mê tín hay 
các thú tôn giáo do con nguòi dụng lèn. Đe bác bò quan 
diểm cho rằng Đúc Giêsu đã bị đóng đinh trên thập giá, 
kinh Côran quá quyết rằng Nguòi đã đuạc cúu nhò bàn tay 
kẻ hành hạ Nguôi và Thiên Chúa đã nâng Nguôi lên cùng 
Ngài (^/7 Kinh Côran muốn diễn tá
diều gì khi nói rằng "Thiên Chúa đã nâng Nguòi lên cùng 
Ngài?" và quan trọng hoTi, đâu là các vấn đề thần học về 
cái chết của Đúc Gìêsu trên thập giá?

'Abd Allah ibn 'Umar ibn al-Baydawi (+1286), nhà 
chú giải kinh Côran cổ điển, trình bày cho biết là vào
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khoảnh khắc Đác Gièsu sáp bị bắt để đem đi giết, Thiên 

Chúa đã báo cho Nguôi biết ìà Ngài sẽ nhấc Nguòi lên 

thiên đuòng. Đúc Glêsu mói hòi các môn đệ mình rằng ai 

trong số họ sẵn lòng đổi dạng cho nên giống Nguòi, chịu 

chết và lên thiên đuòng.^^ Một hguòi trong sé họ chấp 

nhận và Thiên Chúa đã làm cho nguòi ấy trỏ nên giống 

hệt Đúc Gièsu, thế thân cho Nguài để chịu đóng đinh. Al- 

Baydawi tin rằng chính Giuđa, ké phàn bội Đúc Giêsu, đã 

chỊu đóng dinh.^^ Câu kinh Côran 3:54 ghi rằng: "Nhung 

nhũng kẻ không tin đã vẽ ra một âm muu, và Thiên Chúa 

cũng đã có kế hoạch tuong tụ theo đó; và kế hoạch của 

Thiên Chúa là tốt nhát. Khi Thiên Chúa nói: "Hõi Giêsu, 

Ta sẽ cát nguoi lên cùng Ta và tôn vinh nguoi, giải thoát 
nguoi khỏi bàn tay nhũng kẻ không tin, và cầm giũ nhũng 

kẻ không tìn cho đến Ngày Phục sinh. Rồi nguai sẽ phái 

trỏ về cùng Ta lúc Ta xét xù giũa nguoì vói nhũng gì dã 

thay đổi noi nguoi." Tu tuông của Al-Baydawi theo sát 

các giáo huấn cùa kinh Côran và cùa Ngôn sú, theo đó 

ông không đặt nghi vấn về cái chết của Đúc Giêsu trên 

thập giá, nhung đúng hon, ông quan tâm đến việc trình 

bày kỹ càng về thòi điếm và noi chốn cùa cuộc Đúc Giêsu 

trỏ về cùng Thiên Chúa.

Một nhà chú giải khác, 'Abu Ja'íar Muhammad ibn 
Jarir al-Tabari (838-923), thì giải thích cho rằng Đúc

Abd Attah ibn 'Umar ibn aì-Baydawi, Anwor o/-tanzí/ tvo-đvor o/-fo'w/7
(Beìrut: Dar !hya' a!-Turath a!-'Arabi,

1998).

/b/d. 339.
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Giêsu đã đuạc đua lên thiên đuòng sau khi vua Hêrôđê 
ban lệnh giết Đúc Giêsu. Vào chính lúc ấy, Đúc Giêsu 
đuọc cất lên khỏi đất, và một vị lãnh đạo Do Thái tên 
Giôsua, nguòi đã mang Đúc Giêsu đến vua Hêrôđê, đã 
đuọc biến đổi dung mạo nên giống Đúc Gìêsu mà chịu 
đóng đinh thay cho Nguòi. ôn g  Giôsua này ỏ trên thập 
giá trong báy ngày, và hằng đêm, bà Maria cùng các môn 
đồ đến ngồi duói chân thập giá mà than khóc tiếc thuoTìg, 
ngõ rằng nguôi bị đóng đinh trên thập gìá ấy là chính Đúc 
Giêsu/^ Đến ngày thú tám, nhò lòng Thiên Chúa nhân 
tù và xót thuong nhũng kẻ đang buồn dau than khóc kia, 
Đúc Giêsu dã tù tròi trỏ xuống, mỏ buổi tiệc ăn uống 
cùng nhau để an ủi Đúc Maria cùng các tông đồ, rồi sau 
trỏ lại về tròi. Tuong tụ al-Baydawi, giải thích về khoảnh 
khắc của biến co đóng đình vào thập tụ, al-Tabari cũng 
tập trung nói về việc thân xác còn sống của Đúc Giêsu 
đuọc đua lên khỏi đất thế nào, và về cuộc đuọc cất lên ấy 
đã đánh lùa các tông đồ, các nguôi chúng kiến, giói lãnh 
đạo Do Thái và bọn nguôi của vua Hêrôđê ra sao.

Các nhà chú giải này đại diện cho lập truòng chung 

bên phía Hồi giáo cho rằng Đúc Giêsu vẫn còn sống khi 

Thiên Chúa đua Nguòi về tròi, và rằng Nguôi vẫn tiếp tục 

ỏ vói Thiên Chúa cho đến cuộc Nguòi trỏ lại sau cùng 

trên trần gian này. Thế nhung, vì lý do gì Hồi giáo lại 

không chấp nhận cái chết cùa Đúc Giêsu trên thập giá?

'Abu Ja'far Muhammad ibn Jarìr at-Tabari, Jâm<'a/-boyôr) 'on fo'w/W 
oy Muhmud Muhammad Shakìr và Ahmad Muhammad Shakir
biên soạn, 16 tập (Cairo: Dar a!-Ma'arif, 1969).
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Trong cách hiểu cùa Hồi giáo, sỏ dĩ có ìịch sủ các ngôn 

sú, hay sỏ dĩ các sú giá này nọ xuất hiện ìà do Thiên Chúa 

muốn !àm thế hầu tái định huóng các thụ tạo cùa Nguôi 

để chúng biết đuòng quay về mà phụng thò Nguôi. Khi 

con nguôi lầm đuòng lạc loi mà chạy theo (các) Thục 

thể Tối cao khác, thì Thiên Chúa đã chọn ra giũa họ một 

ngôn sú nham chì ra cho họ biết nhũng thú niềm tin sai 
lạc của mình, nham huóng dẫn họ quay trả về vói một 
Thiên Chúa duy nhất. Trong tình yêu vĩnh củu và trong ý 

muốn dấn thân cho công trình tạo dụng của mình, Thiên 

Chúa đã tuyển chọn các ngôn sú dể họ đóng vai trò nhu 

(cung cách tien hành) mà nói lòi Thiên 

Chúa trên mặt đất này, hay nói nhu kinh Côran thì họ giũ 

val trò nhu nhũng nguòi đại diện Thiên Chúa 

D/CM MÓ/ c ú c  Mgô// A/r g /í7  /?!ọt <7/u V/ í7ộc

/ /M t  vd  /?/// /rOMg tM* t//c  /?////* M//M7?g COM MgM*<ỳ/ Ò/M// /A/rÒMg 

v ò  M////- /?//M'0'Mg t/cM c////ycM  rAÔMg .y/r í ^ / ^  t//ồM //M//. 77/oM 

//MA .yc í /c  cóc MgÓM MC/M Q'//o MA/TMg ífo // AAỔ vò tA/C 

/AócA í/ÒMA cAo MAũMg Mg/rù/ í/íríTc tí/ycM cAọM vú/ MA/C/M

59 Cha (số nhìéu =  /(ha/á'<T< có nghía đen là 'ngaòi đạí diện'
hay 'ngaòì thay mặt,' nha đọc thấy trong đoạn 2:28-30: "Ta sẽ đặt 
trên mặt đất một ngaòì đại diện ta " và trong sôró 38:26: "Này Đa- 
vít, chúng ta đã xac dấu tấn phong ngaòi làm ké đại diện." Cha 
kho/ítd đaọc dùng tổng cộng chín tán (2:28-30;6:165; 7:67-69; 7:72- 
74;10:14-15; 10:73^-74; 27:62; 35:39; và 38:25-26). Tuy nhiên, cha kho- 

một danh ta có gốc động ta, mang ý nghĩa là "kế nhiệm hay làm 
ngaòì kế nhiệm," xuất hiện sáu lán; và phân ta dạng bỊ động cùa nó 
là <stak/ia/fđ thì mang nghĩa là "đặt ai đó làm ngaòì kế nhiệm" -  nha 
thấy trong sũrô 24:54: "thậm chí Ngaòi còn đặt nhang ai có traóc họ 
làm kè kế nhiệm" -  và cũng xuất hiện sáu lân.
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Ì'M /ò*/ 77!/én CAMí?; y7!/6^ C/?MÍ7 ^/:ó^g

ífí^ CĂO ^  MgÓ77 /?à o  r c /  Ví70 yrọA7g cộ /7 g  (íồ n g

/ạo //6M C J/ cAế/ A'ẽ Víý/ ^  í7/ /:ạy Ò& ^  

yM* v^/ M̂ o.' /?0ÒM /oàíM Jo  //:ồ^ /w/: í?0(!/,'
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KẾT LUẬN

Bài viết đã thù trình bày nhiều cách thúc ngnài Hồi 

giáo hiểu về mình trong tu thế !à tín hũu và là một cộng 

dồng tín hũu duói trật tụ an bài của Thiên Chúa. Bài 
^iết đã cho thấy lý do tại sao trong tu thế là cuốn sách 

duạc mạc khái, Côran mang một thẩm quyền quan trọng 

bật nhát đoi vói bán sác, cách hiểu về mình, ý nghĩa 

cúu độ học và hũu thể học, nền luân lý dạo đúc cùng 

hết tháy mọi vấn đề khác liên quan đến việc sống dạo 

của nguòi Hồi giáo. Uy thế và tính cách dích thục cùa 
cuốn Côran giũ vai trò cốt yếu đối vói Hồi giáo bải 
nó giúp các tín hũu tiến gần hon đến bản chất cùa thần 

linh. Cuộc tuỏng nhó đến Thiên Chúa là cuộc liên lỉ nỗ 

lục tranh dấu để huóng lòng về Thiên Chúa nhiều hon 
trong mọi khoảnh khắc đòi song con nguòi. Hoạt động 

tuỏng nhó ấy không chỉ có giói hạn xoay quanh nhũng 
gì duọc ghì chép ra trong kinh Côran mà thôi nhung, 

nhu bài viết dã chì ra cho thấy, doi vói nguòi Hồi giáo, 

nhũng nếp sống và cuộc đòi của Ngôn sú Muhammad 

cũng đóng giũ một vai trò cốt yếu để họ nhìn vào mà noi 

theo hầu trọn vẹn hiến mình cho Thiên Chúa duy nhất. 

Vói nguôi Hồi giáo, Ngôn sú Muhammad là nguòi cuối 
cùng trong tất cá các vị sú giá duọc sai dến, là "dấu 

niêm các Ngôn sú," bỏi ông là nguôi hoàn tất các mạc 

khải trong thể dạng trọn vẹn nhát của nó. ông đã truyền 

bá kinh Côran cho một cộng đồng, nỗ lục cá đòi để làm 

cho nó đuọc thành hình và duọc ghi nhó. Bên cạnh việc
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trỏ thành chiếc ngai chuyên chỏ nhũng mạc khái cuối 
cùng, cuộc dài Ngôn sú !à một mẫu gucmg đích thục để 

nguôi Hồi giáo nỗ !ục noi theo mà làm cho thấm nhuần 

vào đài sống thiêng liêng hằng ngày.

Nhũng huóng dẫn thục hành suy niệm của Shaikh 
Zakarìyyâ nhằm giúp kết hiệp vói Thiên Chúa đòi hỏi kẻ 

kiếm tìm Thiên Chúa phái thanh tẩy tâm hồn khôi mọi uóc 

muốn dể chì tập trung huóng vào điều cốt lõi là 
"ngoài Thiên Chúa ra, không còn Thiên Chúa nào khác." 

Tâm hồn đuọc thanh tẩy sẽ tạo ra một không gian lón rộng 

hán dể thần linh ngụ trị và làm cho tâm hồn ấy đuọc kết 
hiệp trỏ lại vói thục thể toi hậu. Kẻ kiếm tìm Thiên Chúa 
thuòng duạc các thi sĩ gọi là hay 'nguòi yêu'; ấy là
bải vì chỉ có nhũng nguùi yêu mến Thiên Chúa mái có 
thể thục sụ dọn mình cho cuộc gập g& kia, và kẻ kiếm 
tìm nào duạc Thiên Chúa kêu mài thì mói có thể trỏ nên 
nhũng cùa Nguài. Nhiều tác giá Hồi giáo coi dó
nhu một tiến trình khải lộ qua đó mỗi múc độ hiểu biết 
sâu xa hoTi về Thiên Chúa sẽ giúp cho nguòi ta tiến sâu 

đến một cáp độ hay một trạm gập gã khác. Các bài thục 

hành nhằm giúp tái kết hiệp vói Thiên Chúa nhu thế, hoặc 

qua trung gian cùa Ngôn sú hoậc qua cuộc suy niệm trục 

tiếp của vỊ linh su, khẳng định cho thấy một nét bán sắc 
đăc trung mang tính cách độc dáo trong truyền thống Hồi 

giáo. Nhu thế không phải để nói rằng các truyền thong 
khác không có riêng cho họ nhũng phuong pháp giúp gập 

g& Thiên Chúa, nhung rõ ràng là trong lòng mỗi truyền 
thống tôn giáo, các tu tuỏng cùng các việc hành dạo đuọc
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dùng để đạt đến tình trạng giác ngộ/khai sáng hoàn toàn 

có mối liên hệ khăng khít dối vói các thục tại cụ thể đặc 

trnng cùa truyền thống đó. Việc chuyên tâm tu duõng tâm 

hồn, việc thể hiện lòng yêu men Ngôn sú bang nhiều cách 

thúc khác nhau, việc dùng thi ca để diễn tả nhũng suy tu 
uyên thâm sâu sắc, và việc kết họp dùng đen nhũug lòi 
khẩn cầu cùng các nghi thúc kinh nguyện hang ngày, tất 
cá đều là nhũng điểm trọng yếu trong con duòng nguòi 
Hồi giáo nỗ lục làm gia tăng nhũng hiểu biết về đấng 
Allah cùa mình.

0  nhũmg chỗ cụ thể nhác đen các truyền thống khác, 
kinh Côran thể hiện cho thay thái độ nhìn nhận và coi 
trọng các truyền thống tôn giáo khác tính cách độc đáo của 
chúng. Bản chất của các điều mạc khải, ít nhất là theo 
nhãn quan Hồi giáo, không nhằm mục dích gạt di hay vút 
bò nhũng gì mình triết thuộc các truyền thống tôn giáo 
khác. Thay vào đó, mục đích ỏ đây là cân chình sao cho 
họp vói các truyền tháng có truóc theo nhũng cách thúc 

mói mẻ sáng tạo dể xây dụng một cộng đồng nhất thống. 
Tuy có nhũng câu klíìh kêu gọl con Dân cuốn Sách thay 
dổi cách hiểu của mình về Thiên Chúa, mòi gọì họ làm 

theo sú diệp của Ngôn sú, nhung các mối liên hệ cốt yếu 

vói nguôi Do Thái và Kitô vẫn là nhũng gì mang tính cách 
chỉ dẫn dối vói nguôi Hồi giáo. Nó huóng dẫn nguôi Hồi 
giáo cách úng phó truóc các van nạn do não trạng chuyên 

nhất thần học cũng nhu truóc nhũng tuyên bé dộc quyền 
sỏ hũu các giao uóc vói thần Hnh. Các mạc khải Côran 
không độc quyền dành riêng cho nguòi Hồi giáo nhung
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dành cho nhíhìg kẻ tin vào một Thiên Chúa duy nhất, và 

đây là một co chế khác mà kình sách dùng đến dể tạo ra 
một cộng dồng biết sống bao dung và dón nhận lẫn nhau.

Đối vói nguòi Hổi giáo, kinh Côran và cuộc đòi Ngôn 

sú là các yếu to có tác động dinh huóng moi quan hệ giũa 

Do Thái giáo, Kitô giáo và Hồi giáo; và xét ỏ một múc độ 

rông lón, các nhà chú giải đã lạm dụng hoặc dùng sai các 
định nghĩa đó khi nhìn về các truyền thống khác. Tuy 

nhìn vào truyền thống thì có thể tháy cuộc đối thoại tôn 
giáo giũa ba truyền thong này đã bị giói hạn vào trong các 
cuộc luận chiến hay phàn luận thần học, nhung bài viết 
cùng đã chì ra cho thấy là có một phạm vi lón rộng các 

công việc cần làm khác trong lãnh vục đoi thoại liên tôn. 
Cách thúc bài viết hiểu về kinh Côran và về các phong 
tục của Ngôn sú không nhằm mục dí ch tạo ra thêm nhiều 
chuông ngại cho một cộng dồng chung trong buóc duòng 
chung nhau thò phuọng cùng một Thiên Chúa, nhung là 
để xây dụng và tiếp tục cùng cố cho phong phú truyền 

thống cùng nhau dấn thân vào sú mạng ấy. Tác giả bài 
viết đã đọc các câu kình nói về cuộc hạ sinh, cuộc sống và 
cuộc ra đi khôi trần gian này của Đúc Giêsu nhu một lòi 

mòi gọi khẩn thiết nhát mạc khải gióng lên kêu gọi các cá 

nhân và cộng dồng hãy tập trung trỏ lại vào thần linh và 

vào chỗ đúng của chúng ta truóc Nguôi. Cũng nhu cuộc 
trỏ về vói AHah trong truyền thong Hồi giáo là nhùng xác 

quyết nội tại về văn hóa tù bên trong the nào, thì cũng 
có đầy dẫy chúng có  trong kinh Côran nói về việc không 
đuọc phép tu hũu hóa giao uóc cùa Thiên Chúa và biến
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mình thành nhũng kẻ độc quyền khiêng ngai Thiên Chúa. 

Lẽ tất, điều này đuạc thục hiện mọi !úc trong Hồi giáo, 
nhung các bằng chúng !Ịch sủ và văn bán ìại trỏ huóng 

về chủ nghĩa đa nguyên tôn giáo để rồi, theo tác giả bài 

viết, buộc các nguòi Hồi giáo phải có thái độ bao dung 
dối vói nhũng nguòi khác cũng íìhu phải học biết nhũng 

cách thúc sáng tạo mói mẻ nhằm xây dụng một cộng dồng 
hiệp nhất. Bỏi nguòi Hồi giáo hằng nỗ ìục ra súc để đặt 
mẫu guong Ngôn sú vào tâm điểm đòi sống họ, nên sẽ có 
thể xáy ra điều đáng tiếc nếu nhu các nguòi đề xuóng chù 

huóng chuyên nhất tôn giáo không hiểu rang cái cốt tủy 
chúa đụng trong sú diệp của Ngôn sú là ý muốn ra súc 

dấn thân -vào con đuòng yêu thuong hết tháy mọi nguôi 
và tiến dến việc xây dụng một cộng đồng biết tôn trọng 
lẫn nhau. Tuy lúc này, chủ huóng chuyên nhất và đuòng 

huóng sôvanh về văn hóa có đang gióng tiếng ầm ĩ nhất đi 
nũa, thì cũng không có nghĩa là cuộc đối thoại liên tôn giũa 
các truyền thong không thể phát triển mạnh lên để phàn 

công nhũng gì dốt nát của thái độ bất bao dung. Truyền 

thống Hồi giáo -  truyền thống mà tác giả bài viết biết đến 
và là thành viên, túc là nguòi cũng đang phó mình dấn 

buóc vào cuộc hành trình tìm biết Thiên Chúa -  đuọc trọn 

vẹn liên kết vói một cuộc hòa giải nội tâm và, quan trọng 

hon, một cuộc hòa giải vói các truyền thống khác nhằm 

tạo ra đuọc một cộng dồng các kẻ có lòng tin và biết cùng 
nhau dấn thân tiến buóc.
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